
SO Y TE HA GIANG
BENH VIEN DA KHOA TiNH. .------

C<)NG HOA xA H<)I CHiT NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc

Ha Giang, ngayolf thdng 11 ndm 2017sf>: J(J / BV -TCCB
V~ viec thirc hien ke khai, minh bach

Uti san, thu nh~p nam 2017

Kinh giri: Cac khoa, phong thuoc Benh vien

Can cir Nghi dinh s6 78/20 13IND-CP ngay 17/7/2013 cua Chinh phu vS viec
sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Nghi dinh 37/2007 IND-CP vS minh bach tai san,
thu nhap; Thong tu 08/2013/TT-TTCP, ngay 31110/2013 cua Thanh tra Chinh phu
huang d~n thi hanh cac quy dinh vS minh bach tai san;

Thuc hien Cong van s6 4737/UBND-NC, ngay 2111112017 cua UBND tinh
Ha Giang; Cong van s6 1652/SYT-VP, ngay 24/1112017 cua Sa Y ts Ha Giang vS
viec thuc hien ke khai, minh bach tai san, thu nhap nam 2017,

Benh vien Da khoa tinh Ha Giang dS nghi cac khoa, phong trien khai thirc
.hien viec ke khai minh bach tai san, thu nhap nam 2017.

1. DBi nrong ke khai: Thuc hien theo Quyet dinh s6 .1Sg2IQD-BV, ngay
2811112017 cua Benh vien Da khoa tinh Ha Giang vS viec phe duyet danh sach
Cong chirc, vien chirc co nghia vu ke khai minh bach tai san, thu nh~p nam 2017

2. Yeu cAu:
Nguoi co nghia vu ke khai co trach nhiem nr ke khai cac thong tin theo m~u

quy dinh va chiu trach nhiem vS tinh chinh xac, trung thuc, d§.y du d6i voi nQi
dung ke khai. Giai trinh trung thirc, d§.¥ du, kip thai cac nQi dung lien quan dSn
viec ke khai tai san, thu nhap, nguon goc tai san tang them khi co yeu cau. Tlnrc
hien d§.y du, kip thai cac yeu c§.u cua co quan, t6 chirc, don vi, ca nhan co tham
quyen phuc vu cho viec xac minh tai san thu nhap. Ban ke khai diroc luu cung he,
sa can bQ CCVC, nguoi co nghia vu ke khai co trach nhiem luu gifr lai ban saG
Ban ke khai, minh bach tai san thu nhap nam 2017 cua minh, nQP ban ehinh vS
phong T6 chirc can bQ.

Ca nhan nao khong thuc hien hoac thuc hien khong dung thai gian theo quy
dinh viec ke khai tai san, thu nhap se bi xu ly mot trong cac hinh thirc ky lu~t quy
dinh tai DiSu 28,29 Nghi dinh 78/20 13IND-CP, ngay 17/7/2013 cua Chinh phu.

3. D~ ngh] cac khoa, phong can cir vao cac van ban huang d~n, nghiem tuc
trien khai thuc hien va nQP vS phong T6 chirc can bQ truO'c ngay 15/12/2017 d@
t6ng hop, cong khai theo quy dinh va bao cao don vi c~p tren, (Mdu ke khai, huang
ddn kern theo). .

Trong qua trinh thirc hien co phat sinh, vuong mac, phan anh kip thai vS
phong T6 chirc Can bQ (Die Van, Sat 0913.492.588) d@phci hop thirc hi~n.r

No'i nh9n: DOC
- Nhtr kinh giri;
- Liru: VT, TCCB.

~=+M' mng Ti~n Vi~t
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Ha Giang, ngayol/thimg 11 ndm 2017

QUYETDJNH
V~ vi~c phe duy~t danh sach Cong clnrc, vien clnrc co nghia vt,lke khai

minh bach tai san, thu nh~p nam 2017

GUM DOC B:¢NH VI:¢N DA KHOA HA GIANG

Can cir Nghi dinh s6 78/2013/NI)-CP ngay 17/7/2013 cua Chinh phu vS viec
sua d6i b6 sung mot s6 diSu cua Nghi dinh 37/2007/ND-CP vS minh bach Uti san, thu
nhap;

Can cir Thong tu 08/20 13/TI -TTCP, ngay 31/l 0/20 13 cua Thanh tra Chinh phu
huong dftn thi hanh cac quy dinh vS minh bach Uti sari;

Thuc hien Cong van s6 4737/UBND-NC, ngay 2111112017 cua UBND tinh Ha
Giang; Cong van s6 1652/SYT-VP, ngay 24/11/2017 cua Sa Y ts Ha Giang vS viec
thirc hien ke khai, minh bach tai san, thu nhap nam 2017,

Xet dS nghi cua Truong phong T6 chirc Can bQ,

QUYETDJNH:

Di~u 1. PhS duyet danh sach Cong clnrc, vien chirc thuoc Benh vien Da khoa
tinh Ha Giang co nghia vu kS khai minh bach tai san, thu nhap nam 2017.

(Danh sach chi tiit kem theo)

f)i~u 2. Tnrong phong T6 clnrc Can boo cac khoa. nhonz co lien quan va vien
crnrc c6 ten trong danh sach tai diSu 1 can. err Quyet dinh thi hanh.Zr
No1 nhljn:
- Website benh vien;
- Liru: VT, TCCB.

.;



SACH VIEN CHUC KE KHAI TAl SAN NAM 2017
'inh s6j~'f.J/.Qf)-BV, ngay02!11112017 cua Benh vien Da khoa tinh Ha Giang)

~kG'~va ten I Khoa, phong I Clnrc vu

1 ~~ Vi~t I Ban Giam d6c I Giam d6c

2 [Nguysn Quoc Diing - Ph6 Giam d6c

3 INguy€n Due Diing - Ph6 Giam d6c

4 rvu Hung Vuong - Ph6 Giam d6c

5 ID6 Viin Nghla PhongKHTH Truong phong

6 ILuong Cao Dat - Ph6 Truong phong

7 ID~ng Due Cuong Phong Di~u dirong . Truong phong

8 [Hoang Thi Hien - Ph6 Tnrong phong

9 INguy€n Thi Ha - Ph\! trach CV Ph6 phong

10 ID6 Kh~c Chien Phong VT -TBYT Phu trach CV Truong phong

11 ID~ng Xuan Quan - Ph\! trach CV Ph6 phong

12 . Quach Thi Huyen - K€ toan

13 Nguyen Thi Lan Phong T6 chirc can bQ Ph6 Truong phong

14 Nguyen Anh TuAn PhOngHCQT Truong phong

15 [Pham Thi Kim Quy - PM Truong phong

16 lDinh Vi€t Cuong Phong CNTT &TT PM Truong phong

17 ITrAnM~nh Ha - Phu trach CV Ph6 phong

18 ID6 Thi Kim Thanh Phong Tai chinh k€ toan Truong phong

19 Bui Thi Thu - Ph\! trach CV PM phong

20 vn Thi nee - Phu trach CV Ph6 phong

21 Nguyen Thi Thuy - K~ toan

22 Nguyen Thi Doan - Ke toan

23 r.s Thi Minh Thuy I

K€ toan-
24 IDao Thi Thanh - K~ toan

25 IPh~ Thi Thu Hang - Ke toan

26 INguy€n Thi Nguyet Nga - K€ toan

27 lHoang Thi Sua - K€ toan

28 rvu Thi BAy - K€toan

29 ID6 Hoang Anh - K€ toan

30 [Nguyen Thi Thu Linh - K~ toan

31 [Nguyen Van Trung - K€toan

32 [Nguyen Thu Trang - K€ toan

33 INguy€n Thi Hu€ - K~ toan

34 TrAn Thi Uyen - Ke toan

35 TrAnHtru Long Khoa Kham benh Tnrong khoa

36 TrAnTuyet Lan - Di~u dirong tnrong



TT HI} va ten Khoa, phong Chirc vu

37 Nguyen Thi D6 Phuc KhoaM~t Ph6 Truong khoa

38 Hoang Thi Da - Ph\l trach CV Ph6 khoa

39 VllHai YSn - Di~u duong tnrong

40 te Thi Tam KhoaRHM Truong khoa

41 Ha Lan Anh - PM Truong khoa

42 Nguyen Thi Thuy Tinh - Di~u dirong tnrong

43 Nguyen Thi Thanh Tam Khoa Tai Mlli HQng Truong khoa

44 Hoang Thi Que - Di~u duong tnrong

45 Nguyen Thi Thu Dong Khoa Kham B~nh TYC Truong khoa

46 Le Thi Tol'm - Ph\l trach CV Ph6 khoa

47 Nguyen Thi Tuyen - Di~u dirong tnrong

48 Nguyen Xu an Son KhoaC~p Ciru Ph6 tnrong khoa

49 NguySn Thi Minh Tam - Ph\l trach CV Ph6 khoa

50 Phan Cong Ly - Di~u dirong tnrong

51 TrAn Van HQc Khoa HSTC&CD Tnrong khoa

52 TrAnVan HiSu - Phu trach CV Ph6 khoa

53 Tran Hung Cuong - Di~u dirong tnrong

54 Vii Dinh Cao KhoaTim mach N9i tiSt Tnrong khoa

55 NguySn Thi Luyen - PM Tnrong khoa

56 Trinh TiSn Hung - Ph\l trach CV PM khoa

57 Nguyen Thi Hi~n - Di~u duong tnrong

58 Nguyen Vi~t Thang Khoa NQi T6ng hQ'P Pho Truong khoa
59 Mai Bao Trung - Pho tnrong khoa

60 i.s Thi Kim Ngan - Ph\l trach CV DDT

61 Vll Ngoc Quyet Khoa Ngoai T6ng hop Truong khoa

62 D6 Trung Kien - Phu trach CV Ph6 khoa

63 Pham Anh Tu~n - Di~u dueng tnrong

64 te Van LQ'i KhoaCT-CH Tnrong khoa

65 Dao Thuy Duong - Ph\l trach CV Ph6 khoa

66 Nguyen Thi Ha - Di~u duong tnrong

67 D6Thi Thuy Khoa San Truong khoa

68 Sin Thi Huyen - Ph6 Truong khoa

69 Nong Thi Bich Ngoc - Phu trach CV Ph6 khoa

70· D~gThiNgan - Ph\l trach HS tnrong

71 D6 Van Tuyen Khoa Phfru Thuat Tnrong khoa

72 Nguysn Xuan Thanh - Ph6 Truong khoa

73 Nguysn Thi Van Anh - Di~u duong tnrong

74 NguySn Thi Htrong KhoaAI0 Truong khoa

75 C~n Thj Huong Giang - Phu trach CV DDT



TT HQ va ten Khoa, phong Chfrcv\l

76 NguySn Thi Thanh Khoa Tham do chirc nang Di~u duong tnrong

77 MaiDucAn Khoa Truyen nhiSm Ph6 Truong khoa,

78 NguySn Thuy Ninh - Di~u duong tnrong

79 Nguyen Ba Giang Khoa Tam Th§n Truong khoa

80 Hoang Thi Le - Di~u dirong tnrong

81 D6 Thi Dyp KhoaDaLiSu Truong khoa

82 i.s ThuyLien - Di~u duong tnrong

83 Dao cArn ts Khoa Phuc h6i chirc nang Tnrong khoa

84 D6 Thi Thu Huang - KTVtruOng

85 Nguyen Thi Kim Lien KhoaNhi Tnrong khoa

86 Nguyen Thi Minh Tram - Ph6 Truong khoa

87 r.s Thi Kim Thoa - Di~u duong tnrong

88 Nguyen Thi Duyen Khoa YHCT Truong khoa

89 Bui Thu Ha - Ph6 tnrong khoa

90 Tr§n Thi Tuyet - Di~u dirong tnrong

91 Le Duc Thling KhoaDuQ'c Tnrong khoa

92 ts Thu Trang - Ph6 Truong khoa

93 NguySn Thi Nhan - KTVtru<'Yng

94 Vien Th8 Du - Cung img thuoc ...

95 Chu Quoc Huy - Cung irng thuoc ...

96 Xuan Van Khfmh KhoaCDHA Truong khoa

97 NguySn Xuan Nghla - Ph6 Truong khoa

98 Nguyen Dire ThAng - KTVtruOng

99 ts Vi~t Quang Khoa Xet nghiem Ph6 tnrong khoa

100 D~gThiNga - KTVtruOng

101 Nguysn Thi Hoai Linh Khoa Vi Sinh Ph6 tnrong khoa

102 Bui Thi Hlii Binh - Di~u dirong Truong
103 Nguyen Ngoc LUll KhoaHHTM Tnrong khoa
104 Bui Bich Ngoc - Di~u duong tnrong
105 Dinh Thi Ha Khoa Gilii ph~u benh Truong khoa
106 Ma ThiNhe - KTV tnrong
107 Nguysn Van Di~p KhoaKSNK Truong khoa
108 Hoang Thi Tuy8t - Di~u duong tnrong
109 Nguyen Giang Hai Khoa Lao Khoa Truong khoa

\

f)i~u duong tnrong110 Carn Thj Hue -
111 MaH6ngC§u Khoa Ung birou Truong khoa
112 NguySn Khanh Dung - Di~u duong tnrong
113 KhuAt Thj L~ Quyen Khoa Dinh duong : " Di~u dirong tnrong

(An dinh danh sdch 113hguOijf



PHỤ LỤC II 

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính Phủ) 

 

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

NĂM:…………. 
 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

 1. Người kê khai tài sản, thu nhập 

 - Họ và tên: ………………………………………..Năm sinh:………………….. 

 - Chức vụ/ chức danh công tác: ………………………………………………….. 

 - Cơ quan/ đơn vị công tác: ………………………………………………………. 

 - Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………. 

 - Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….. 
 

 2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập 

 - Họ và tên: ………………………………………..Năm sinh:………………….. 

 - Chức vụ/ chức danh công tác: ………………………………………………….. 

 - Cơ quan/ đơn vị công tác: ………………………………………………………. 

 - Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………. 

 - Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….. 
 

 3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) 

 a) Con thứ nhất: 

  - Họ và tên: ………………………………………………………………………. 

 - Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………. 

 - Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………. 

 - Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….. 
 

 a) Con thứ hai: 

  - Họ và tên: ………………………………………………………………………. 

 - Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………. 

 - Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………. 

 - Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….. 
 

 II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN 

 1. Nhà ở, công trình xây dựng: 

 a) Nhà ở: 

 - Nhà thứ nhất: …………………………………………………………………… 

 + Loại nhà: …………………..Cấp công trình…………………………………… 

 + Diện tích xây dựng: ……………………………………………………………. 

 + Giá trị: ………………………………………………………………………….. 



 + Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ……………………………………………….. 

 + Thông tin khác (nếu có): ……………………………………………………….. 

 - Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất. 
 

 b) Công trình xây dựng khác: 

 - Công trình thứ nhất: …………………………………………………………….. 

 + Loại công trình: …………………Cấp công trình……………………………… 

 + Diện tích: ………………………………………………………………………. 

 + Giá trị: ………………………………………………………………………….. 

 + Giấy chứng nhần quyền sở hữu: ……………………………………………….. 

 + Thông tin khác (nếu có): ……………………………………………………….. 

 - Công trình thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất. 
 

 2. Quyền sử dụng đất: 

 a) Đất ở: 

 - Mảnh thứ nhất: …………………………………………………………………. 

 + Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

 + Diện tích: ………………………………………………………………………. 

 + Giá trị: ………………………………………………………………………….. 

 + Giấy chứng nhần quyền sở dụng: ……………………………………………… 

 + Thông tin khác (nếu có): ……………………………………………………….. 

 - Mảnh thứ hai: (Mô tả như mảnh thứ nhất). 
 

 b) Các loại đất khác: 

 - Mảnh thứ nhất: …………………………………………………………………. 

 + Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

 + Diện tích: ………………………………………………………………………. 

 + Giá trị: ………………………………………………………………………….. 

 + Giấy chứng nhần quyền sở dụng: ……………………………………………… 

 + Thông tin khác (nếu có): ……………………………………………………….. 

 - Mảnh thứ hai: (Mô tả như mảnh thứ nhất). 

 ……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………… 

 3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay,  tiền gửi cá nhân, tổ 

chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu 

đồng trở lên. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu 

thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của 

pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp phép giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại 

từ 50 triệu đồng trở lên. 

 - Ô tô 

 - Mô tô 

 - Xe gắn máy 

 - Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 

 - Tầu thủy 

 - Tầu bay 

 - Thuyền 

 - Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải 

đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại 

giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng 

trở lên. 

 - Kim loại quý 

 - Đá quý 

 - Cổ phiếu 

 - Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh 

 - Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như 

cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác). 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến 

Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có 

tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, 

phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các 

khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

 III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động 

về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm) 

Loại tài sản, thu nhập 
Tăng/ 

giảm 

Nội dung giải trình nguồn gốc gốc 

tài sản, thu nhập tăng thêm 

1. Nhà ở, công trình xây dựng (tăng, giảm về số lượng,  

diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình so với kỳ  

kê khai trước  đó): 

a) Nhà ở: 

b) Công trình xây dựng khác: 

2. Quyền sử dụng đất (tăng, giảm về số lượng, diện tích, 

thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó): 

a) Đất ở: 

b) Các loại đất khác: 

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho 

Vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức tỏng nước, tổ chức nước 

Ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu  

đồng trở lên. 

4. Các loại động sản: 

- Ô tô 

- Mô tô 

- Xe gắn máy 

- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 

- Tầu thủy 

- Tầu bay 

- Thuyền 

- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy 

định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp  

giấy đăng ký) 

 

  



5. Các loại tài sản: 

- Kim loại quý 

- Đá quý 

- Cổ phiếu 

- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh 

- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng 

Giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. 

6. Các loại tài sản khác  (như cây cảnh, bộ bàn ghế,  

tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá 

trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. 

7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy 

định tại Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên mằm ngoài lãnh  

thổ Việt Nam. 

8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài 

sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu  

đồng trở lên. 

9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt  

Nam 

 (Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình 

nguồn gốc tài sản tăng thêm). 

 

 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập 

 …….….ngày………tháng……..năm…… 

               Người nhận Bản kê khai 

    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/ chức danh) 

    Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập 

      …….….ngày………tháng……..năm……. 

                        Người kê khai tài sản 

                           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 



PHỤ LỤC III 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ) 

 

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 

NĂM: Người kê khai ghi năm kê khai tài sản, thu nhập 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

Người kê khai tài sản, thu nhập, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên (con đẻ, 

con nuôi theo quy định của pháp luật) ghi thông tin cá nhân theo các tiêu chí trong 

mẫu Bản kê khai.  

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN 

A. Xác định phạm vi tài sản phải kê khai: 

Tài sản phải kê khai gồm tài sản thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản 

thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định 

của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai được xác định như sau: 

1. Tài sản kê khai là tài sản hiện có tại thời điểm kê khai, đối với các loại tài 

sản quy định từ Khoản 3 đến Khoản 8 của Thông tư chỉ kê khai nếu có tổng giá trị 

mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. 

2. Quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với tài sản bao gồm sở hữu hay sử 

dụng toàn bộ hoặc một phần đối với tài sản đó, không phân biệt tài sản đã hoặc 

chưa được cấp giấy chứng nhận (giấy đăng ký đối với tài sản phải đăng ký theo 

quy định của pháp luật), hoặc tài sản đứng tên người khác. 

3. Tài sản đang thuê, đang quản lý hộ, giữ hộ được xác định là tài sản phải kê 

khai nếu tổng thời gian sử dụng tài sản đó trong kỳ kê khai từ 6 tháng trở lên. 

Ví dụ 1: Công chức B thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hiện đang cùng vợ, 

con nhỏ ở tại nhà bố mẹ vợ, căn nhà do bố mẹ vợ đứng tên. Công chức B phải kê 

khai căn nhà này bởi tuy căn nhà thuộc quyền sở hữu của bố mẹ vợ nhưng gia đình 

công chức B đang ở tại đó và vợ của công chức B là người có quyền sử dụng căn 

nhà nói trên. 

Ví dụ 2: Ông C là công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập, vợ là bà M 

nội trợ. Năm 2013, bà M được cha mẹ cho 01 mảnh đất nhưng chưa hoàn thành 

thủ tục sang tên bà. Ông C phải kê khai mảnh đất nói trên và ghi rõ vào Mục thông 

tin khác là mảnh đất được cha mẹ cho, đang trong quá trình sang tên, đổi chủ. 

B. Thông tin tài sản phải kê khai 

1. Nhà ở, công trình xây dựng:  

Người kê khai tự mô tả các loại nhà, công trình xây dựng khác của bản thân, 

vợ hoặc chồng, con chưa thành niên có quyền sở hữu, sở hữu một phần hoặc có 
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quyền sử dụng, đã được cấp hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác.  

a) Nhà ở:  

- Nhà thứ nhất: Ghi địa chỉ theo số nhà (nếu có), tòa nhà, khu nhà; khu phố 

(hoặc thôn, xóm, bản); xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

+ Loại nhà: Căn hộ, nhà ở riêng lẻ, biệt thự.  

+ Cấp công trình: phân loại như sau:  

        * Đối với căn hộ trong  chung cư: Ghi rõ chung cư cấp I nếu tòa nhà trên 25 

tầng, cấp II nếu tòa nhà trên 9 tầng đến 24 tầng, cấp III nếu tòa nhà từ 4 tầng đến 

8 tầng, cấp IV nếu tòa nhà trên 2 tầng đến 7 tầng.  

 * Đối với nhà ở riêng lẻ: Cấp III là nhà có trên 4 tầng; cấp IV nhà có từ 3 

tầng trở xuống;  

 * Biệt thự.         

+ Diện tích xây dựng: Ghi tổng diện tích (m2) sàn xây dựng của tất cả các 

tầng của nhà ở riêng lẻ, biệt thự bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ 

thuật, tầng áp mái và tầng mái tum. Căn hộ thì diện tích được ghi theo Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê (trong trường hợp thuê).  

 + Giá trị:  

* Đối với nhà mua: là số tiền thực tế phải trả khi giao dịch mua bán và các 

khoản thuế, phí khác (nếu có). 

* Đối với nhà tự xây dựng: là tổng chi phí phải trả để hoàn thành việc xây 

dựng và phí, lệ phí (nếu có) tại thời điểm xây dựng. 

* Đối với nhà được cho, tặng, thừa kế: nếu có căn cứ xác định giá trị thì ghi 

theo giá thị trường tại thời điểm được cho, tặng, thừa kế và các khoản thuế, phí 

khác (nếu có).  

* Trường hợp không thể ước tính giá trị tài sản vì các lý do như tài sản sử 

dụng đã quá lâu hoặc không có giao dịch đối với tài sản tương tự thì ghi “không 

xác định được giá trị” và nêu lý do. 

 + Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu thì ghi rõ số Giấy chứng nhận, cơ quan cấp và ngày, tháng, năm cấp. 

Trường hợp đồng sở hữu thì ghi họ và tên của từng người sở hữu. 

+ Thông tin khác (nếu có): Ghi các thông tin bổ sung liên quan như đang xây 

dựng, đang sửa chữa, đang ở, chưa ở, nhà cho thuê, cho mượn, đang trong quá 

trình chuyển nhượng, đang thuê, quản lý hộ, giữ hộ, sở hữu chung, sử dụng 

chung... 

- Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.   

b) Công trình xây dựng khác:  

- Công trình thứ nhất:  
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+ Loại công trình: Công trình dân dụng hoặc công trình công nghiệp  

+ Cấp công trình: Ghi tính năng của công trình (kiot, nhà kho,...). 

+ Các tiêu chí khác kê khai các thông tin như hướng dẫn tại mục nhà ở. 

- Công trình thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất. 

2. Quyền sử dụng đất:  

Người kê khai tự mô tả các loại đất của bản thân, vợ hoặc chồng, con chưa 

thành niên có quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần, đã được cấp hoặc chưa được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đứng tên người khác.  

a) Đất ở:  

- Mảnh thứ nhất:  

+ Địa chỉ: Khu phố (thôn, xóm, bản) xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số thửa đất, Tờ bản 

đồ (nếu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

+ Diện tích: Ghi diện tích đất ghi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 

được cấp; trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thì ghi theo 

Hợp đồng mua, bán hoặc diện tích thực đang sử dụng, quản lý.  

+ Giá trị: Như phần nhà, công trình xây dựng.   

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Trường hợp đã có Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng thì ghi rõ số Giấy chứng nhận, cơ quan, đơn vị cấp và ngày, tháng, 

năm cấp. Trường hợp có nhiều người cùng có quyền sử dụng thì ghi họ và tên của 

từng người sử dụng. 

+ Thông tin khác (nếu có): Ghi các thông tin về tình trạng chuyển nhượng, 

sang tên, đổi chủ và trạng thái sử dụng như cho thuê, cho mượn, ... 

- Mảnh thứ hai: Kê khai tương tự như mảnh đất thứ nhất. 

b) Các loại đất khác: Kê khai tương tự như đất ở.  

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, 

tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá 

trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. Việc kê khai theo nguyên tắc: ghi bằng tiền Việt 

Nam, đối với ngoại tệ thì ghi nguyên tệ và số tiền quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ 

giá công bố của Ngân hàng Nhà nước tại ngày gần nhất của ngày kê khai.  

Ví dụ 3:  

Ông Nguyễn Văn A tại thời điểm kê khai có 5 triệu tiền mặt để tại nhà, 10 

triệu tiền cho bạn vay. Tài khoản cá nhân của ông A có 10 triệu, 01 sổ tiết kiệm trị 

giá 1500 đô la Mỹ, tương đương 30 triệu đồng (theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà 

nước thông báo tại thời điểm kê khai, 1 đô la Mỹ bằng 20.000 đồng). Ông A phải 

kê khai rõ số tiền như sau: 

Tổng số tiền: 55 triệu đồng. 
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Tiền mặt: 5 triệu đồng. 

Tiền cho vay: 10 triệu. 

Tiền tại tài khoản cá nhân: 10 triệu. 

Tiền gửi: 30 triệu động (1500 đô la Mỹ).  

4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), 

tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy 

định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị mỗi 

loại từ 50 triệu đồng trở lên. 

Loại tài sản được xác định là: Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy 

xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác. Việc 

kê khai tài sản là ghi rõ số lượng, giá trị của từng loại tài sản thuộc quyền sở hữu, 

quyền sử dụng. Giá trị được xác định là giá lúc mua, cho, tăng … Tổng giá trị một 

loại tài sản từ 50 triệu đồng trở lên thì phải kê khai, nếu chưa đến 50 triệu đồng thì 

không phải kê khai. Các thông tin kê khai khác là thông tin về quyền sử dụng tài 

sản khi kê khai như thuê, mượn, thời điểm mua … 

Ví dụ 4: 

 Trường hợp ông A là công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập có sở 

hữu 01 chiếc xe máy SH trị giá 100 triệu đồng, ông A phải kê khai tài sản này; 

 Trường hợp con trai ông A là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, giao cho 

ông A sử dụng chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi trị giá 500 triệu đồng, xe đăng ký tên công 

ty, Ông A phải kê khai chiếc xe ô tô vì ông có quyền sử dụng loại tài sản này.  

Ví dụ 5: 

Trường hợp đến ngày kê khai, công chức B thuộc diện kê khai tài sản, thu 

nhập có 2 xe gắn máy, tổng giá trị của 2 xe gắn máy tại thời điểm mua là 45 triệu 

đồng thì không phải kê khai; năm sau công chức B mua thêm 01 xe gắn máy mới 

với giá trị 15 triệu đồng, lần kê khai tiếp theo, công chức B phải kê khai 3 xe gắn 

máy có tổng giá trị 60 triệu đồng. 

5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại 

giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu 

đồng trở lên. 

Loại tài sản được xác định là: kim loại quý (vàng, bạc...), đá quý, cổ phiếu, 

trái phiếu, cổ phần, các giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác. Kê khai tài sản là 

việc ghi rõ số lượng, giá trị đối với từng loại tài sản. Về giá trị là giá phải trả khi 

mua, giá được tính khi góp vốn, giá ước tính khi được tặng, cho, biếu, thừa kế.  

6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh ảnh và các loại tài 

sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. 

Loại tài sản xác định phù hợp với loại tài sản thực tế như cây cảnh, bàn ghế, 

tranh, ảnh, đồ sứ mỹ nghệ, trang thiết bị nội, ngoại thất, trang phục, bất kỳ tài sản 

khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Kê khai số lượng, giá trị đối với từng loại 
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tài sản. Giá trị tài sản là giá phải trả khi mua, giá được tính khi góp vốn, giá ước 

tính khi được tặng, cho, biếu, thừa kế. 

Trường hợp tài sản đã cũ, đã sử dụng qua nhiều năm được cho, tặng, thừa kế, 

không thể quy đổi thành tiền thì ghi “không xác định được giá trị” và ghi rõ lý do. 

7. Tài sản ở nước ngoài.  

Tài sản ở nước ngoài phải kê khai là tất cả loại tài sản từ Điểm 1 đến Điểm 6 

Mục II của Bản kê khai tài sản, thu nhập nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Kê khai tài 

sản ở nước ngoài là việc ghi rõ số lượng, giá trị tài sản, địa chỉ, tên quốc gia và 

các thông tin tương ứng như hướng dẫn trên. 

8. Các khoản nợ gồm: Các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ 

hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 

Khoản nợ gồm: các khoản đi vay, mượn, giá trị tài sản quản lý hộ, giữ hộ, 

các khoản phải trả khác đối với tổ chức, cá nhân được quy ra tiền Việt Nam tại 

thời điểm kê khai mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 

Ví dụ: Đến thời điểm kê khai, ông Nguyễn Văn A có vay của người bạn 

10.000 đô la Mỹ tương đương 200 triệu đồng; trong năm ông mua một chiếc xe ô 

tô giá trị 1.000 triệu đồng, đã trả trước 500 triệu đồng, còn nợ 500 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Văn A phải kê khai tổng số nợ là 700 triệu đồng và ghi rõ nợ tiền mặt 

là 200 triệu đồng (10.000 đô la Mỹ) và 500 triệu đồng còn nợ khi mua ô tô. 

9. Tổng thu nhập trong năm. 

Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, 

phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ 

các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác. 

Kỳ kê khai tổng thu nhập trong năm được xác định như sau:  

- Đối với lần kê khai đầu tiên thì kỳ kê khai được xác định từ ngày 01 tháng 

01 năm đó đến ngày kê khai;  

- Đối với lần kê khai thứ hai trở đi được xác định từ ngày tiếp theo của kỳ kê 

khai liền kề trước đó đến ngày kê khai.  

- Riêng năm 2013, kỳ kê khai tổng thu nhập được tính từ ngày 01 tháng 01 

năm 2013 đến ngày kê khai.  

Ví dụ 6: Năm 2013, gia đình công chức S có một số khoản thu sau: Tổng thu 

nhập từ các khoản lương, phụ cấp, thưởng, thù lao của vợ chồng là 300 triệu đồng. 

Một người bạn của gia đình bạn tặng cho bạn 01 cây cảnh trị giá ước tính 30 triệu 

đồng. Bạn có một căn hộ cho thuê thu được 60 triệu đồng. Tổng lợi tức các khoản 

góp vốn cổ phần là 500 triệu đồng. Bán một lô đất thu được 2.000 triệu đồng (lô 

đất này trước đây bạn phải mua 1.500 triệu đồng), bán một xe ô-tô thu được 400 

triệu (xe này trước đây bạn phải mua 700 triệu đồng).  
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Tổng thu nhập trong năm bạn kê khai là 3.290 triệu đồng gồm thu nhập từ 

lương và các khoản thù lao là 300 triệu đồng, được tặng 30 triệu, cho thuê nhà 60 

triệu, thu nhập từ đầu tư 500 triệu, bán tài sản là 2.400 triệu đồng. 

III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP 

Kê khai biến động tài sản, thu nhập là kê khai tăng hoặc giảm tài sản tại thời 

điểm kê khai so với tài sản đã kê khai trước đó.  

+ Nếu tài sản tăng thì ghi tên tài sản vào cột loại tài sản; ghi vào cột 

tăng/giảm dấu “+”; giải thích nguyên nhân tăng vào cột nội dung giải trình nguồn 

gốc tài sản tăng. 

+ Nếu tài sản giảm thì tên tài sản giảm vào cột loại tài sản và ghi dấu “-” 

vào cột tăng/giảm, ghi giải thích nguyên nhân giảm tài sản vào cột “Nội dung giải 

trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm”. 

Ví dụ 7: Vợ chồng ông T trong kỳ kê khai năm 2013 có những biến động về 

tài sản, thu nhập so với tài sản, thu nhập đã kê khai trước đó như sau: 

Tháng 3, bán một mảnh đất ở với giá 2.000 triệu đồng. Mảnh đất này năm 

trước mua với giá 1.500 triệu đồng. 

Tháng 12, gửi tiết kiệm 50 triệu đồng. 

Tháng 11, bán một xe ô-tô Toyota Yaris với giá 500 triệu đồng. Xe này trước 

đây mua với giá 700 triệu đồng; Cùng tháng, mua 01 xe ô tô Toyota Altis 2.0 trị 

giá 800 triệu đồng. 

Tháng 8, một người bạn tặng cho bạn 01 cây cảnh trị giá ước tính 60 triệu 

đồng; 

 Tháng 11, vợ chồng ông T. hưởng lợi từ các đầu tư là 500 triệu đồng từ các 

khoản đầu tư của năm trước. 

Tổng thu nhập từ các khoản lương, phụ cấp, thưởng, thù lao của vợ, chồng là 

300 triệu đồng.  

Kê khai như sau: 

Loại tài sản, thu nhập Tăng/ 

giảm 

 

Nội dung giải trình nguồn gốc tài 

sản, thu nhập tăng thêm 

 

1. Nhà ở, công trình xây dựng:  

a) Nhà ở:  

b) Công trình xây dựng khác:  

2. Quyền sử dụng đất:  

a) Đất ở: Mảnh đất số 7, khu Linh Đàm, Hoàng Mai, 

Hà Nội, diện tích 100m2, Giấy CNQSD đất số:..... 

Giá bán: 2.000 triệu đồng.  

b) Các loại đất khác: 

3. Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức 

trong nước, nước ngoài  

- Tiền gửi tiết kiệm trong nước. 

 

 

 

 

- 01 mảnh 

 

 

 

 

 

+ 50 triệu 

 

 

 

 

Bán  

 

 

 

 

 

Trích gửi từ tiền bán đất ở Linh Đàm 
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4. Các loại động sản: 

- Ô tô 

   Bán 01 xe Toyota Yaris giá 500 triệu đồng. 

   Mua 01xe Toyota Altis 2.0 giá 800 triệu đồng. 

- Mô tô 

- Xe gắn máy 

- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 

- Tầu thủy 

- Tầu bay 

- Thuyền  

- Những động sản khác mà nhà nước quản lý có giá trị 

từ 50 triệu đồng trở lên. 

5. Các loại tài sản: 

- Kim loại quý 

- Đá quý 

- Cổ phiếu  

- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh 

- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có 

tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. 

6. Các loại tài sản như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh ảnh, 

các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 

triệu đồng trở lên. 

- Cây cảnh: Cây tùng thế trị giá 60 triệu đồng 

7. Tài sản ở nước ngoài. 

8. Các khoản nợ: các phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng 

trở lên (nếu có). 

9. Tổng thu nhập trong năm 

- Thu nhập từ lương, thưởng, phụ cấp, thù lao: 300 

triệu đồng. 

- Hưởng lợi từ các khoản đầu tư: 500 triệu đồng.  

- Tổng các khoản thu nhập khác: 2.560 triệu đồng 

đồng 

 

 

- 1 chiếc 

+ 1 chiếc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 cây 

 

 

 

+ 3.360 

triệu đồng.  

 

 

 

 

 

 

Bán xe đã cũ 

Mua mới từ tiền bán xe cũ và tiền bán 

đất tại Linh Đàm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên người tặng gia đình.  

 

 

 

 

 

 Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập 

…… ngày………tháng………năm…… 

Người nhận Bản kê khai 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh) 

 

Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập 

…… ngày……tháng……năm…… 

Người kê khai tài sản 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú:  

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không được tự ý thay đổi các nội dung quy 

định trong mẫu, có thể thêm dòng để ghi các thông tin theo từng nội dung quy định.  

Trường hợp tại thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến hành kê khai 

đúng thời hạn vì lý do khách quan như: nghỉ phép năm hay gặp trở ngại do bất khả kháng, thì 

thực hiện việc kê khai trước hoặc sau ngày trở về cơ quan làm việc bình thường; trường hợp 

được cử đi công tác dài ngày, đi nước ngoài, thì việc kê khai được thực hiện bằng bản mềm, hoặc 
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gửi bản cứng qua đường bưu điện, người kê khai bổ sung việc kê khai bằng bản cứng ngay sau 

ngày trở về cơ quan làm việc bình thường; trường hợp phải điều trị, chữa bệnh tại bệnh viện theo 

chỉ định của bác sỹ thì thực hiện việc kê khai ngay sau ngày về cơ quan làm việc bình thường.  

-  Người kê khai phải ký vào từng trang của Bản kê khai; ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm 

hoàn thành Bản kê khai, ký ở trang cuối cùng của Bản kê khai. 

- Người thuộc bộ phận tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Người có 

nghĩa vụ kê khai phải kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai và ký vào từng trang của 

Bản kê khai, ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày tháng năm nhận Bản kê khai và ký tên ở trang cuối cùng 

của Bản kê khai. 

 



CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 78/2013/NĐ-CP                     Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Về minh bạch tài sản, thu nhập 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; 

Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ; 

Chính phủ ban hành Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập, 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về 

minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống tham nhũng, 

bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn 

gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về 

minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

trong tổ chức thực hiện. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Người có 

nghĩa vụ kê khai) được quy định tại Điều 7 Nghị định này; cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và cá nhân có liên quan đến việc kê khai, công khai, giải trình, xác minh tài 

sản, thu nhập, xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Kê khai tài sản, thu nhập” là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại 

tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc tài sản tăng 

thêm theo Mẫu “Bản kê khai tài sản, thu nhập” ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

2. “Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập” là việc công bố thông tin trong 

Bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Bản kê khai) bằng những hình 

thức được quy định tại Nghị định này. 

3. “Giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm” là việc tự giải thích, chứng minh 

của Người có nghĩa vụ kê khai về việc hình thành tài sản, thu nhập tăng thêm so 

với lần kê khai trước đó. 

4. “Xác minh tài sản, thu nhập” là việc xem xét, đánh giá, kết luận của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về tính trung thực, chính xác của 

việc kê khai tài sản, thu nhập theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật phòng, 

chống tham nhũng và Nghị định này. 

Điều 4. Mục đích, nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập 



1. Mục đích của việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm 

minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

2. Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tự kê khai các thông tin theo 

quy định tại mẫu Bản kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, 

đầy đủ đối với nội dung kê khai. 

3. Tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc 

quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên tại thời 

điểm hoàn thành Bản kê khai. 

4. Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi 

nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế. 

Điều 5. Trách nhiệm của Người có nghĩa vụ kê khai 

1. Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số 

lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê 

khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định này. 

2. Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên quan đến việc 

kê khai tài sản, thu nhập; nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có thẩm quyền phục vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Thực hiện quyết định xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu 

nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không 

trung thực, không đầy đủ, không kịp thời; tẩu tán tài sản; che dấu thu nhập dưới 

mọi hình thức. 

2. Khai thác, sử dụng trái pháp luật Bản kê khai; lợi dụng việc minh bạch tài 

sản, thu nhập để gây mất đoàn kết nội bộ; gây khó khăn, cản trở việc xác minh tài 

sản, thu nhập; xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của người được xác minh 

hoặc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Cố ý làm sai lệch nội dung, hủy hoại Bản kê khai. 

4. Làm sai lệch hồ sơ, kết quả xác minh; tiết lộ thông tin của hồ sơ xác minh 

tài sản, thu nhập khi chưa được phép của người có thẩm quyền. 

 

Chương II 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP 
Điều 7. Người có nghĩa vụ kê khai 

1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên 

trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người được 

dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

2. Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

3. Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức 

vụ tương đương phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan 



chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó 

đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân. 

4. Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại bệnh viện, 

viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử 

dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

5. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học 

cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, người giữ chức vụ 

tương đương Phó trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của Nhà nước. 

6. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên 

ban kiểm soát, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý tương đương từ Phó 

trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước, người là đại diện phần vốn 

của Nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp nhà nước và giữ chức danh quản lý từ 

Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của 

doanh nghiệp nhà nước. 

7. Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trưởng 

công an, chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp - 

hộ tịch xã, phường, thị trấn. 

8. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm 

toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước. 

9. Người không giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan nhà nước, cơ quan 

của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân làm công tác quản lý ngân sách, tài sản 

của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực quy định tại Danh mục ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

Điều 8. Tài sản, thu nhập phải kê khai. 

1. Các loại nhà, công trình xây dựng: 

a) Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu; 

b) Nhà, công trình xây dựng khác chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; 

c) Nhà, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu 

của Nhà nước. 

2. Các quyền sử dụng đất: 

a) Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; 

b) Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác. 

3. Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước 

ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. 

4. Tài sản ở nước ngoài. 

5. Ô tô, mô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước 

quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng 

ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 



6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng 

khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 

7. Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. 

8. Tổng thu nhập trong năm. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục kê khai, tiếp nhận Bản kê khai 

1. Hàng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 11, đơn vị, bộ phận phụ trách 

công tác tổ chức, cán bộ lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai trình người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai, hướng dẫn và 

yêu cầu Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, 

việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị, bộ phận phụ trách công 

tác tổ chức, cán bộ. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Bản kê khai, đơn 

vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ kiểm tra tính đầy đủ các nội dung 

phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu 

kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu. Đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lưu bản chính hoặc bản 

sao theo thẩm quyền, gửi 01 bản sao đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công 

khai Bản kê khai để thực hiện việc công khai theo quy định. 

4. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 

tháng 12 hằng năm. 

Điều 10. Quản lý, sử dụng Bản kê khai 

1. Bản kê khai được lưu cùng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; Người có 

nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm lưu giữ bản sao Bản kê khai của mình; đối với 

Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý (theo quy định về phân cấp 

quản lý cán bộ) thì đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ sao y 02 bản, nộp 

bản gốc cho ban tổ chức cấp ủy cùng cấp, lưu 01 bản sao tại đơn vị mình, gửi 01 

bản sao cho cơ quan kiểm tra cấp ủy cùng cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ (để 

phục vụ công tác giám sát và xác minh theo quy định). 

Khi Người có nghĩa vụ kê khai được điều động sang cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác thì Bản kê khai của người đó phải được chuyển giao cùng hồ sơ cán bộ 

cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mới. Khi Người có nghĩa vụ kê khai nghỉ hưu, thôi 

việc thì Bản kê khai của người đó được lưu giữ theo quy định về quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Bản kê khai được sử dụng trong các trường hợp sau: 

a) Phục vụ cho việc bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, kỷ luật đối với Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; 

b) Phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong 

việc công khai, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xác minh, kết luận, xử lý 

về hành vi tham nhũng; 

c) Phục vụ yêu cầu khác liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. 

Điều 11. Thủ tục khai thác, sử dụng Bản kê khai 

1. Khi cần khai thác, sử dụng Bản kê khai đã lưu cùng hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức, người thực hiện việc khai thác, sử dụng phải có giấy giới thiệu 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu khai thác, sử dụng, trong đó ghi rõ họ, 

tên, chức vụ của người đến khai thác, sử dụng và mục đích của việc khai thác, sử 

dụng. 



2. Việc khai thác, sử dụng Bản kê khai được tiến hành tại cơ quan quản lý 

Bản kê khai; nếu cần thiết phải khai thác, sử dụng tại nơi khác thì phải được sự 

đồng ý của người có thẩm quyền quản lý Người có nghĩa vụ kê khai và phải có 

biên bản giao nhận Bản kê khai. 

3. Việc khai thác, sử dụng Bản kê khai phải phù hợp với quy định tại Khoản 

2 Điều 10 Nghị định này. 

Điều 12. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong việc kê khai, công khai, quản lý Bản kê khai 

1. Tổ chức, chỉ đạo việc kê khai, công khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định 

này. 

2. Chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai, công khai 

Bản kê khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo quy định của 

pháp luật. 

3. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng, khai thác Bản kê khai theo quy định. 

 

Chương III 

CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, 

THU NHẬP 
Điều 13. Hình thức, thời điểm công khai Bản kê khai 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định công khai Bản kê 

khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức bằng một trong hai hình 

thức sau: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp 

với phạm vi như quy định tại Điều 14 Nghị định này vào thời điểm sau tổng kết 

hàng năm. 

2. Vị trí niêm yết phải đảm bảo an toàn, đủ điều kiện để mọi người trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có thể xem các Bản kê khai; thời gian niêm yết tối thiểu là 

30 ngày liên tục. 

3. Việc công khai Bản kê khai phải được thực hiện sau khi đơn vị, bộ phận 

phụ trách công tác tổ chức cán bộ hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định này và phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 

năm sau. 

Điều 14. Phạm vi công khai Bản kê khai tại cuộc họp 

1. Ở Trung ương: 

a) Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Bộ trưởng và tương đương trở lên thì 

công khai trước đối tượng ghi phiếu tín nhiệm để lấy phiếu tín nhiệm hàng năm. 

b) Cán bộ, công chức giữ chức vụ Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó Tổng 

cục trưởng và tương đương trở lên công khai trước lãnh đạo từ cấp cục, vụ và 

tương đương trở lên của cơ quan mình. 

c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ Cục trưởng, Phó cục trưởng, Vụ trưởng, 

Phó vụ trưởng và tương đương công khai trước lãnh đạo cấp phòng và tương 

đương trở lên trong đơn vị mình; trường hợp không tổ chức cấp phòng thì công 

khai trước toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị mình. 

d) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc diện quy định tại điểm a, b, c trên 

đây thì công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị 

mình. Nếu biên chế của phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, 

nhóm thì công khai trước tổ, đội, nhóm trực thuộc phòng, ban, đơn vị đó. 



2. Ở địa phương: 

a) Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, 

trưởng các ban của Hội đồng nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh công khai trước đối tượng ghi phiếu tín nhiệm để lấy phiếu tín nhiệm 

hàng năm, gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc sở, ngành, trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Hội đồng dân nhân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Giám đốc, Phó giám đốc sở, ngành và tương đương, trưởng các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công khai trước 

lãnh đạo cán bộ cấp phòng và tương đương trở lên trực thuộc sở, ngành, cơ quan, 

đơn vị đó. 

c) Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, trưởng các 

ban của Hội đồng nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã công khai trước đối tượng ghi phiếu tín nhiệm hàng năm, gồm lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, đại biểu Hội đồng nhân 

dân cấp huyện, cấp xã, trưởng phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng 

dân nhân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

d) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc diện quy định tại Điểm a, b, c 

trên đây thì công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn 

vị. Nếu biên chế của phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, 

nhóm thì công khai trước tổ, đội, nhóm trực thuộc phòng, ban, đơn vị đó. 

3. Ở doanh nghiệp: 

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên (quản trị), Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Kế toán trưởng các Tập đoàn, Tổng 

công ty (công ty) nhà nước công khai trước Ủy viên Hội đồng thành viên (quản 

trị), Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, 

Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Chủ tịch 

Hội đồng thành viên (quản trị), Tổng giám đốc (giám đốc), các Tổng công ty 

(công ty) trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Trưởng các đoàn thể trong Tập 

đoàn, Tổng công ty nhà nước. 

b) Người đại diện phần vốn của Nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước 

và giữ chức danh từ Phó Trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư 

của Nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước thì công khai Bản kê khai tại Tập 

đoàn, Tổng công ty (công ty) nơi cử mình làm đại diện phần vốn trước Ủy viên 

hội đồng thành viên (quản trị), Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, ban kiểm 

soát (kiểm soát viên), Kế toán trưởng. Trường hợp người đại diện phần vốn của 

Nhà nước là cán bộ, công chức, viên chức thì công khai Bản kê khai theo quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

c) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc diện quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản này thì công khai trước tập thể phòng, ban, đơn vị đó. Nếu biên chế của 

phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, nhóm thì công khai ở tổ, 

đội, nhóm trực thuộc phòng, ban, đơn vị đó. 

Điều 15. Giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm 

1. Người có nghĩa vụ kê khai tự giải trình và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, trung thực, kịp thời của những thông tin về nguồn gốc tài sản tăng thêm. 



2. Các loại tài sản tăng thêm phải giải trình nguồn gốc bao gồm: 

a) Tài sản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định này khi tăng 

thêm về số lượng hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, loại đất so với kỳ kê khai 

trước đó. 

b) Tài sản quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 8 Nghị 

định này khi tăng thêm về số lượng hoặc thay đổi về chủng loại với mức giá trị 

tăng thêm từ 50 triệu đồng trở lên so với kỳ kê khai trước đó. 

3. Việc tự giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm được thực hiện khi kê khai 

tài sản theo quy định tại Mẫu “Bản kê khai” và khi có yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

Điều 16. Giải trình về việc kê khai tài sản, thu nhập 

1. Khi có một trong những căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật phòng, 

chống tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải 

có văn bản yêu cầu người dự kiến được xác minh giải trình rõ việc kê khai tài 

sản, thu nhập của mình. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người dự 

kiến được xác minh phải có văn bản giải trình. Nội dung giải trình phải làm rõ 

tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời trong việc kê khai tài sản, thu nhập; 

giải trình rõ nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm và những thông tin khác mà 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu và những thông tin khác có liên 

quan mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. 

3. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xét 

thấy nội dung giải trình của người dự kiến được xác minh đã rõ thì không cần 

tiến hành xác minh mà ban hành ngay kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài 

sản, thu nhập của người đó. 

Chương IV 

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP 
Điều 17. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong trường hợp xét thấy việc giải trình của người dự kiến được xác 

minh chưa rõ thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ban 

hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là quyết định xác 

minh). 

2. Quyết định xác minh phải có các nội dung sau: 

a) Căn cứ ban hành quyết định xác minh; 

b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được xác minh; 

c) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người xác minh; trường hợp thành lập 

đoàn xác minh thì phải ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Trưởng đoàn, 

thành viên đoàn xác minh (gọi chung là người xác minh); 

d) Nội dung xác minh; 

đ) Thời hạn xác minh; 

e) Nhiệm vụ, quyền hạn của người xác minh; 

g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp (nếu có). 

3. Thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì thời hạn 

tối đa không quá 30 ngày làm việc. 

4. Trong trường hợp nội dung xác minh có tình tiết phức tạp, liên quan đến 

nhiều lĩnh vực, địa bàn xác minh rộng thì người quyết định xác minh thành lập 



đoàn xác minh và có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử cán 

bộ tham gia đoàn xác minh. 

Điều 18. Cơ quan, đơn vị xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong trường hợp người được xác minh do cấp ủy đảng quản lý thì cơ 

quan có thẩm quyền xác minh là cơ quan Kiểm tra đảng cùng cấp, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan Kiểm tra đảng cấp Trung ương có thẩm quyền xác minh đối với 

người được xác minh là cán bộ, công chức thuộc diện Trung ương quản lý; 

trường hợp cần thiết thì trưng tập cán bộ của Thanh tra Chính phủ tham gia xác 

minh; 

b) Cơ quan Kiểm tra đảng cấp tỉnh có thẩm quyền xác minh đối với người 

được xác minh là cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy và cấp 

tương đương quản lý; trường hợp cần thiết thì trưng tập cán bộ của thanh tra tỉnh, 

thanh tra bộ tham gia xác minh; 

c) Cơ quan Kiểm tra đảng cấp huyện có thẩm quyền xác minh đối với người 

được xác minh là cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy và cấp 

tương đương quản lý; trường hợp cần thiết thì trưng tập cán bộ của thanh tra 

huyện tham gia xác minh. 

2. Trong trường hợp người được xác minh công tác tại các cơ quan của 

Đảng mà không thuộc diện cấp ủy quản lý thì đơn vị có thẩm quyền xác minh 

được xác định như sau: 

a) Đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Đảng ở cấp Trung 

ương, cấp tỉnh có thẩm quyền xác minh đối với người được xác minh đang công 

tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

b) Ban Tổ chức huyện ủy và tương đương có thẩm quyền xác minh đối với 

người được xác minh đang công tác tại cơ quan Đảng ở cấp huyện, cấp xã. 

3. Trong trường hợp người được xác minh không thuộc diện cấp ủy quản lý, 

không công tác tại các cơ quan của Đảng thì cơ quan có thẩm quyền xác minh 

được xác định như sau: 

a) Ở cấp Trung ương: Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị phụ trách tổ 

chức, cán bộ của cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền xác minh đối với 

người được xác minh đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trong trường hợp cần thiết thì cơ quan 

thanh tra chủ trì, phối hợp, huy động cán bộ của đơn vị phụ trách công tác tổ 

chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tham gia 

xác minh. 

b) Ở cấp tỉnh: Thanh tra tỉnh có thẩm quyền xác minh đối với người được 

xác minh công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. Trong trường hợp cần thiết thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp, huy động cán 

bộ của Sở Nội vụ, của thanh tra sở tham gia xác minh. 

Thanh tra sở có thẩm quyền xác minh đối với người được xác minh công tác 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở. Trong trường hợp cần thiết thanh tra sở chủ 

trì, phối hợp, huy động cán bộ của đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở tham gia xác minh. 

c) Ở cấp huyện: Thanh tra huyện có thẩm quyền xác minh đối với người 

được xác minh công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, cán bộ, công chức cấp xã. Trong trường hợp cần thiết thanh 



tra huyện chủ trì, phối hợp, huy động cán bộ của phòng nội vụ, phòng, ban 

chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia xác minh. 

d) Ở doanh nghiệp nhà nước: Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra 

nội bộ, tổ chức cán bộ có thẩm quyền xác minh đối với người được xác minh 

công tác tại tổ chức, đơn vị thuộc doanh nghiệp đó. 

4. Cơ quan thanh tra, kiểm tra, đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ 

thuộc các cơ quan khác của Nhà nước ở Trung ương, cơ quan Trung ương của 

các đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền xác 

minh đối với người được xác minh công tác tại cơ quan, tổ chức đó mà không 

thuộc diện cấp ủy quản lý. 

Đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ có thẩm quyền xác minh đối với 

người được xác minh công tác tại cơ quan cấp huyện của tổ chức chính trị - xã 

hội; trường hợp cần thiết thì có văn bản đề nghị Ủy ban kiểm tra cấp huyện phối 

hợp tiến hành xác minh. 

5. Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền xác minh lại việc xác minh tài sản, 

thu nhập của các cơ quan quy định tại Khoản 3 Điều này, khi phát hiện có vi 

phạm pháp luật. 

Điều 19. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập 

Nội dung xác minh tài sản, thu nhập là tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng 

thời hạn của những thông tin về số lượng, giá trị các loại tài sản, các khoản thu 

nhập, mô tả về tài sản, thu nhập, biến động tài sản, việc giải trình về biến động tài 

sản, nguồn gốc tài sản tăng thêm và những nội dung khác có liên quan trong Bản 

kê khai của người được xác minh. 

Điều 20. Hoạt động xác minh tài sản, thu nhập 

Trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập, người xác minh tiến hành các 

hoạt động sau: 

1. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh; 

2. Làm việc trực tiếp với người được xác minh; 

3. Xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập được xác minh; 

4. Làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về 

tài sản, thu nhập được xác minh; 

5. Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn - kỹ thuật về tài 

sản, thu nhập được xác minh để đánh giá, giám định tài sản, thu nhập đó; 

6. Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác để phục vụ cho 

việc xác minh tài sản, thu nhập; 

7. Hoạt động khác cần thiết cho việc xác minh tài sản, thu nhập. 

Điều 21. Quyền hạn, trách nhiệm của người xác minh 

1. Yêu cầu người được xác minh giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dung xác minh. 

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung xác minh cung cấp thông tin, tài liệu đó. 

3. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng các biện pháp 

cần thiết ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, thu nhập, hành vi cản trở, can thiệp 

trái pháp luật vào hoạt động xác minh. 

4. Bảo đảm tính khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, đúng nội dung, 

thời hạn ghi trong quyết định xác minh. 

5. Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh. 



6. Báo cáo kết quả xác minh với người thẩm quyền và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo. 

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 

quan 

Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an, cơ quan quản lý nhà, đất, cơ 

quan thuế, ngân hàng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan có 

trách nhiệm: 

1. Cử người làm việc với người xác minh để phục vụ hoạt động xác minh; 

2. Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung xác minh và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, tài liệu đã cung cấp; 

3. Tiến hành các hoạt động thuộc phạm vi thẩm quyền, chuyên môn của 

mình để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ các thông tin cần thiết trong quá trình 

xác minh hoặc ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, thu nhập, hành vi cản trở hoạt 

động xác minh tài sản, thu nhập. 

Điều 23. Biên bản làm việc 

1. Các buổi làm việc giữa, người xác minh với người được xác minh, giữa 

người xác minh với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phải được lập 

biên bản. 

2. Biên bản làm việc phải có các nội dung sau: 

a) Thời gian, địa điểm làm việc; 

b) Thành phần tham gia; 

c) Nội dung làm việc; 

d) Nội dung được thống nhất tại buổi làm việc; 

đ) Ý kiến bảo lưu (nếu có). 

Điều 24. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc xác minh, người xác 

minh phải có báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập gửi người ban hành 

quyết định xác minh. 

2. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập phải có các nội dung sau: 

a) Nội dung xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết quả xác 

minh; 

b) Nhận xét của người xác minh về việc kê khai tài sản, thu nhập; 

c) Kiến nghị việc xử lý đối với Người có nghĩa vụ kê khai không trung thực. 

Điều 25. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 

xác minh, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý Người 

có nghĩa vụ kê khai phải kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. 

2. Nội dung kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập phải 

nêu rõ sự phù hợp hay không phù hợp giữa Bản kê khai và kết quả xác minh. 

Trường hợp có sự không phù hợp giữa kết quả xác minh và bản kê khai thì kết 

luận không trung thực và nêu rõ sự sai lệch về số lượng tài sản, thu nhập, thông 

tin mô tả về tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản tăng 

thêm; quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý Người có nghĩa vụ 

kê khai không trung thực. 

Kết luận về sự minh bạch phải gửi cho người được xác minh. 

3. Trường hợp người được xác minh tài sản, thu nhập đề nghị xem xét lại 

kết luận thì người có thẩm quyền kết luận có trách nhiệm xem xét và trả lời trong 



thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp người 

được xác minh không đồng ý thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền kết luận xem xét giải quyết. Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, người nhận được kiến nghị phải xem xét, và trả lời 

người được xác minh. 

Điều 26. Công khai kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu 

nhập 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu công khai 

bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức 

đã yêu cầu xác minh, người đã ban hành kết luận về sự minh bạch trong kê khai 

tài sản, thu nhập phải công khai bản kết luận đó. 

2. Đối với việc xác minh tài sản, thu nhập phục vụ cho việc miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, kỷ luật hoặc khi có hành vi tham nhũng thì người đã ban hành kết luận về 

sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập phải công khai ngay bản kết luận đó. 

3. Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập được công 

khai tại các địa điểm sau đây: 

a) Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được xác minh tài sản, thu nhập 

làm việc; 

b) Tại hội nghị cử tri nơi người được xác minh tài sản, thu nhập ứng cử đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; 

c) Tại kỳ họp hoặc Đại hội, nơi người được xác minh tài sản, thu nhập được 

đề cử để Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc Đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội bầu, phê chuẩn. 

Điều 27. Hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập 

Việc xác minh tài sản, thu nhập phải được lập thành hồ sơ; hồ sơ xác minh 

tài sản, thu nhập được quản lý tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh. Hồ sơ 

xác minh gồm có: 

1. Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác 

minh; báo cáo kết quả xác minh; 

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập; 

3. Văn bản yêu cầu, kiến nghị của người ban hành quyết định xác minh, 

người xác minh; 

4. Kết quả đánh giá, giám định trong quá trình xác minh (nếu có); 

5. Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh. 

 

Chương V 

XỬ LÝ VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ  

MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 28. Xử lý vi phạm về thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập 

Người tổ chức việc kê khai, việc công khai chậm; người kê khai, giải trình 

chậm; người tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chậm so 

với thời hạn quy định tại Nghị định này mà không có lý do chính đáng thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau: 

1. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người thực hiện chậm trên 

15 ngày đến 30 ngày; 

2. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 30 

ngày đến 45 ngày; 



3. Áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một bậc so với hình thức kỷ luật 

cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 45 ngày. 

Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với người kê khai tài sản, thu nhập, giải trình 

nguồn gốc tài sản tặng thêm không trung thực 

Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng 

thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ 

luật như sau: 

a) Đối với cán bộ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, 

cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm; 

b) Đối với công chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, 

cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức; 

c) Đối với viên chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, 

cảnh cáo, cách chức; 

đ) Đối với người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước áp dụng một 

trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức; 

đ) Đối với người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 

dân, Công an nhân dân áp dụng theo quy định về xử lý kỷ luật trong Quân đội 

nhân dân, Công an nhân dân. 

Điều 30. Xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập 

1. Người yêu cầu xác minh, người ban hành quyết định xác minh, người xác 

minh, người có thẩm quyền kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu 

nhập có hành vi vi phạm các quy định về xác minh tài sản, thu nhập thì tùy theo 

tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp 

làm phương hại đến người được xác minh thì có trách nhiệm khắc phục hậu quả 

và cải chính công khai bằng văn bản; văn bản phải được gửi cho người được xác 

minh, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc. 

2. Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, tài liệu 

trong các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý về đất đai, nhà, công trình kiến 

trúc, thuế, tài chính, ngân hàng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác không 

thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu phục vụ xác minh thì 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 

3. Người tiết lộ thông tin hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập khi chưa được 

người có thẩm quyền cho phép thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ 

luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với hành vi vi 

phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định của pháp 

luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Đối với người làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực 

hiện theo quy định về xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. 

3. Đối với người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo 

quy định về xử lý kỷ luật trong doanh nghiệp nhà nước. 

4. Đối với người làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật của tổ chức đó. 

 

 



Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 32. Trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và tổng 

hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận và xử lý 

vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập, quản lý bản kê khai đối với người có 

nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của mình; định kỳ báo cáo kết quả về cơ 

quan thanh tra cùng cấp. 

2. Ban Tổ chức đảng các cấp quản lý bản kê khai, tổng hợp kết quả kê khai 

đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý theo quy định về 

phân cấp cán bộ của Đảng; định kỳ gửi số liệu tổng hợp kết quả kê khai về cơ 

quan thanh tra cùng cấp. 

3. Cơ quan Nội vụ các cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp 

kết quả kê khai, xác minh, kết luận và xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu 

nhập đối với người kê khai đang công tác tại cơ quan của tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà 

nước; định kỳ báo cáo kết quả về cơ quan thanh tra cùng cấp. 

4. Cơ quan Kiểm tra đảng các cấp tổng hợp kết quả xác minh, kết luận, công 

khai, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê 

khai thuộc diện cấp ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của 

Đảng; định kỳ gửi số liệu tổng hợp về cơ quan thanh tra cùng cấp. 

5. Cơ quan Thanh tra nhà nước các cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh 

tra và tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về 

minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình; định kỳ 

báo cáo kết quả về cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên. 

Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và tổng hợp 

kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài 

sản, thu nhập trong phạm vi cả nước. 

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Tổ chức, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi bộ, ngành, địa 

phương, cơ quan mình. 

b) Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền; kiến nghị các cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền bãi bỏ các quy định trái với các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại 

Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định này. 

c) Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm minh người có 

hành vi vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. 

Điều 33. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên: 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật 

về minh bạch tài sản, thu nhập. 

2. Khi cần thiết, cơ quan nhà nước có trách nhiệm mời đại diện Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. Mặt trận Tổ quốc Việt 



Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin, cử người tham 

gia khi được yêu cầu. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp nhận các ý 

kiến phản ánh của nhân dân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. 

4. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất minh về tài sản, thu nhập thì Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên kiến nghị cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được kiến nghị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, giải 

quyết và thông báo kết quả giải quyết cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên. 

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã, 

phường, thị trấn có quyền phát hiện, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật về 

minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân cư trú ở cấp xã, khu dân cư nhưng công 

tác ở nơi khác. 

Điều 34. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 

năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Nghị định số 

68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2007 về minh bạch 

tài sản, thu nhập. 

Điều 35. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 

này./. 

  

  TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 

 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

về minh bạch tài sản, thu nhập; 

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính 

phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh 

tra Chính phủ; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chống tham nhũng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định 

về minh bạch tài sản, thu nhập. 
 

Chương I 

KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP  

Điều 1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập  

1. Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, 

người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử  đại biểu Hội đồng nhân dân, người 

được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.  

2. Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở 

lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương (có hệ số phụ cấp chức vụ từ 

0,2 trở lên) trong cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác được giao 

biên chế và có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước. 

3. Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ 

tương đương Phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy 

từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở 

lên trong Công an nhân dân. 

THANH TRA CHÍNH PHỦ 
 

 

Số: 08/2013/TT-TTCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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4. Người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập như: bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).  

5. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, người giữ chức vụ tương 

đương Phó trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp, dạy nghề của Nhà nước. 

6. Người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước gồm: 

a) Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban 

kiểm soát, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý tương đương từ Phó trưởng 

phòng trở lên; 

b) Người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước, phần vốn của doanh 

nghiệp nhà nước và người đó giữ chức danh quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên 

trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp nhà nước (doanh 

nghiệp liên doanh, liên kết). 

7. Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 

tịch, Phó chủ tịch, uỷ viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; chỉ huy trưởng 

quân sự, công chức địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị 

trấn; Trưởng công an xã. 

8. Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký toà án, kiểm toán 

viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước. 

9. Công chức, viên chức không giữ chức vụ trong các cơ quan của Đảng, nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập nhưng được bố trí thường xuyên làm các công việc sau:  

a) Quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước quy định tại Mục A, Danh mục ban 

hành theo Thông tư này; 

b) Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

các lĩnh vực quy định tại Mục B, Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Nguyên tắc và phạm vi tài sản, thu nhập phải kê khai 

 1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, 

rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những 
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biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin 

đã kê khai. 

2. Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền 

sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi 

theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.  

3. Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi 

nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế. 

4. Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản 

kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục II) và Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục 

III) ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Tài sản, thu nhập phải kê khai 

1. Các loại nhà, công trình xây dựng: 

a) Nhà ở, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu;  

b) Nhà ở, công trình xây dựng khác thuộc quyền sở hữu trên thực tế của người 

phải kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên nhưng chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác;  

c) Nhà ở, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu 

của Nhà nước. 

2. Các quyền sử dụng đất: 

a) Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng;  

b) Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác. 

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền 

gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị 

quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 

4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), 

tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy 

định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị 

mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên. 
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5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại 

giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu 

đồng trở lên. 

6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên như 

cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ,… 

7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến 

Khoản 6 Điều này ngoài lãnh thổ Việt Nam.  

8. Các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có 

tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 

9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, 

phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các 

khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.  

Kỳ kê khai tổng thu nhập trong năm được xác định như sau: đối với lần kê khai 

đầu tiên thì tổng thu nhập được xác định từ ngày 01 tháng 01 năm đó đến ngày kê 

khai; lần kê khai thứ hai trở đi được xác định từ ngày tiếp theo của kỳ kê khai liền kề 

trước đó đến ngày kê khai. Riêng năm 2013, kỳ kê khai tổng thu nhập được tính từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày kê khai.  

Điều 4. Biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài 

sản tăng thêm 

1. Các loại nhà ở, công trình xây dựng, các quyền sử dụng đất khi tăng, giảm về 

số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, loại đất so với kỳ kê khai 

trước đó. 

2. Các loại tài sản quy định từ Khoản 3 đến Khoản 8 Điều 3 có tăng, giảm về số 

lượng hoặc thay đổi về chủng loại với mức giá trị tăng, giảm mỗi loại từ 50 triệu 

đồng trở lên so với kỳ kê khai trước đó. 

3. Các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có biến động tăng 

thì Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm. 

4. Kỳ kê khai để xác định biến động tài sản và giải trình nguồn gốc tài sản tăng 

thêm được xác định như sau: đối với lần kê khai đầu tiên được xác định từ ngày 01 

tháng 01 năm đó đến ngày kê khai; lần kê khai thứ hai trở đi được xác định từ ngày 

kê khai của kỳ kê khai liền kề trước đó đến ngày kê khai.  
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5. Năm 2013, kỳ kê khai tài sản để giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm được 

tính từ ngày 01 tháng 02 năm 2013 (thời điểm Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực) đến thời điểm kê 

khai.  

Điều 5. Trình tự, thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập  

1. Chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm, bộ phận phụ trách công tác tổ 

chức, cán bộ tiến hành: 

a) Lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, 

trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt; danh sách phải xác định rõ 

đối tượng thuộc cấp ủy quản lý, đối tượng thuộc cấp trên quản lý, đối tượng thuộc cơ 

quan, tổ chức, đơn vị quản lý; 

b) Gửi danh sách Người có nghĩa vụ kê khai đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực thuộc; 

c) Gửi mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là Bản kê khai), hướng 

dẫn và yêu cầu Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, 

Người có nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành việc kê khai, nộp 01 bản về bộ phận phụ 

trách công tác tổ chức, cán bộ và lưu cá nhân 01 bản. 

Trường hợp tại thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến 

hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan thì việc kê khai có thể được thực 

hiện trước hoặc sau thời điểm quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị (với thời gian 

gần nhất).  

3. Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, gửi, 

lưu, quản lý Bản kê khai như sau:  

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Bản kê khai) kiểm 

tra tính đầy đủ về nội dung phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định 

(theo mẫu) thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu; 

b) Sao lục, gửi và lưu Bản kê khai như sau: 

Gửi bản chính đến Ban tổ chức Đảng, 01 bản sao đến cơ quan Ủy ban kiểm tra 

của cấp ủy Đảng quản lý người kê khai, nếu người đó là cán bộ thuộc diện cấp ủy 

quản lý (theo phân cấp quản lý cán bộ). 
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Gửi bản chính đến cơ quan tổ chức cấp trên đối với người kê khai do cấp trên 

quản lý (hoặc gửi bản sao nếu người đó thuộc cấp ủy quản lý). 

Gửi bản sao đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực 

hiện việc công khai theo quy định; sau khi công khai, lưu bản này cùng hồ sơ của 

Người có nghĩa vụ kê khai tại cơ quan mình. 

Bộ phận tổ chức, cán bộ mở sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai; 

c) Khi Người có nghĩa vụ kê khai được điều động sang cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khác thì Bản kê khai phải được chuyển giao cùng hồ sơ cán bộ cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mới. Khi Người có nghĩa vụ kê khai nghỉ hưu, thôi việc thì Bản kê khai được 

lưu giữ theo quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 

hàng năm. Việc giao nhận Bản kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 

03 của năm sau. 

5. Trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc 

hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo quy định của Hội đồng bầu cử. 

Điều 6. Khai thác, sử dụng Bản kê khai  

1. Bản kê khai được sử dụng trong các trường hợp sau: 

a) Phục vụ cho việc bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, kỷ luật đối với Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; 

b) Phục vụ cho hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong 

việc công khai, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xác minh, kết luận, xử lý về 

hành vi tham nhũng; 

c) Phục vụ yêu cầu khác liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ. 

2. Trình tự, thủ tục khai thác, sử dụng Bản kê khai đã lưu cùng hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý Người có nghĩa vụ kê khai chủ 

động khai thác, sử dụng Bản kê khai phục vụ công tác quản lý cán bộ và phòng, chống 

tham nhũng; việc khai thác, sử dụng Bản kê khai phải được người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị giao nhiệm vụ bằng văn bản; 
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b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu khai thác, sử dụng Bản kê khai phải 

có yêu cầu bằng văn bản ghi rõ mục đích của việc khai thác, sử dụng; người thực hiện 

việc khai thác, sử dụng phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Bản kê khai có thể từ chối yêu cầu khai thác, sử 

dụng nếu yêu cầu không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Việc khai thác, sử dụng Bản kê khai được tiến hành tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị quản lý Bản kê khai; nếu cần thiết phải khai thác, sử dụng tại nơi khác thì phải 

được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Bản kê khai. 

 

Chương II 

CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI 

Điều 7. Nguyên tắc công khai Bản kê khai  

1. Bản kê khai của Người có nghĩa vụ kê khai phải công khai với toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên 

làm việc; trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn, phân tán thì công khai 

như quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư này. 

2. Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngoài việc công khai tại nơi thường xuyên làm việc còn phải công khai tại hội nghị 

cử tri theo quy định của Hội đồng bầu cử. 

3. Bản kê khai của người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp 

theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân. 

4. Bản kê khai của Người có nghĩa vụ kê khai là đại diện phần vốn của Nhà 

nước, của doanh nghiệp nhà nước và giữ chức danh từ Phó trưởng phòng và tương 

đương trở lên trong doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước 

thì công khai tại cơ quan, doanh nghiệp cử người đó làm đại diện. 

5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định phạm vi công khai, hình 

thức công khai (niêm yết hoặc công bố tại cuộc họp) Bản kê khai của Người có nghĩa 

vụ kê khai đang công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý. Việc tổ 

chức công khai và quyết định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy định tại 

Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về 

minh bạch tài sản, thu nhập và được thực hiện như sau: 
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a) Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công khai Bản kê khai của Tổng 

Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng và những người 

thường xuyên làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng. 

b) Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công khai Bản kê khai của Chủ 

tịch nước, Phó Chủ tịch nước và những người làm việc thường xuyên tại Văn phòng 

Chủ tịch nước.  

c) Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổ chức công khai Bản kê khai của Chủ tịch 

Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, 

các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những người làm việc thường xuyên tại 

Văn phòng Quốc hội.  

d) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức công khai Bản kê khai 

của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và những người làm việc 

thường xuyên tại Văn phòng Chính phủ.  

đ) Chánh văn phòng cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, 

huyện) tổ chức công khai Bản kê khai của Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp và những người làm việc thường 

xuyên tại cơ quan do mình quản lý.  

6. Thời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn 

thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư này đến ngày 

31 tháng 3 hàng năm. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục công khai Bản kê khai 

1. Hàng năm, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ phải xây dựng, trình 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phê duyệt kế hoạch công khai Bản kê khai 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.  

2. Nội dung kế hoạch công khai Bản kê khai bao gồm:  

a) Lựa chọn hình thức, phạm vi công khai phù hợp với điều kiện, đặc điểm về tổ 

chức, hoạt động, quy mô của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Xác định các nhiệm vụ phải thực hiện: 

Nếu công khai bằng hình thức niêm yết cần phải xác định vị trí niêm yết, danh 

sách người kê khai phải niêm yết ở từng vị trí, phương án bảo vệ, tổ chức thu nhận 

thông tin phản hồi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc niêm yết. 
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Nếu công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp cần phải xác định danh sách 

người kê khai tương ứng với phạm vi công khai quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông 

tư này; thời gian, địa điểm cuộc họp, người chủ trì, thành phần cuộc họp, tổ chức tiếp 

nhận phản ánh, trình tự tiến hành cuộc họp; 

c) Thời gian triển khai việc công khai; 

d) Phân công thực hiện; 

e) Biện pháp đảm bảo thực hiện.  

3. Phổ biến kế hoạch công khai được phê duyệt, kèm theo danh sách và bản sao 

các Bản kê khai gửi các đơn vị trực thuộc. 

4. Các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch công khai, lập báo cáo việc thực hiện 

gửi về bộ phận tổ chức cán bộ.  

5. Bộ phận tổ chức, cán bộ tiến hành tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công 

khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

Điều 9. Công khai Bản kê khai bằng hình thức niêm yết 

1. Niêm yết Bản kê khai được áp dụng trong điều kiện cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có địa điểm niêm yết đảm bảo an toàn, không làm mất, rách, nát và đủ điều kiện để 

mọi người trong cơ quan, đơn vị có thể xem các Bản kê khai; thời gian niêm yết tối 

thiểu là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.  

2. Địa điểm niêm yết: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy mô nhỏ, trụ sở làm việc tập trung thì niêm yết 

tại trụ sở làm việc; 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì niêm yết 

tại nơi làm việc của từng đơn vị trực thuộc; 

c) Tại mỗi địa điểm niêm yết phải có bản danh sách những Người có nghĩa vụ 

kê khai và Bản kê khai tương ứng.  

3. Việc niêm yết Bản kê khai phải lập thành biên bản để ghi nhận địa điểm niêm 

yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội 

dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban 

chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị.  
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Điều 10. Công khai Bản kê khai tại cuộc họp  

1. Việc công khai tại cuộc họp phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Cuộc họp công khai Bản kê khai phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người 

dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập; 

b) Người được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc họp có thể phân công một người đọc 

các Bản kê khai hoặc từng người đọc Bản kê khai của mình, phải ghi biên bản cuộc 

họp với sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội 

dung Bản kê khai (nếu có); 

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra 

việc thực hiện công khai tại cuộc họp; trường hợp phát hiện đơn vị được giao tổ chức 

cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì yêu cầu họp lại và kiểm điểm trách nhiệm người 

được giao tổ chức cuộc họp. 

2. Phạm vi công khai: 

a) Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Bộ trưởng và tương đương trở lên ở Trung 

ương; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó 

chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thường trực cấp ủy, ủy viên 

thường trực Hội đồng nhân dân; trưởng các ban của cấp ủy, trưởng các ban của Hội 

đồng nhân dân, các thành viên khác của cấp ủy, của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã công khai trước đối tượng ghi phiếu tín nhiệm để lấy phiếu tín nhiệm 

hàng năm theo quy định tại Quy định số 165 QĐ/TW ngày 18/2/2013 của Bộ Chính 

trị; 

b) Cán bộ, công chức giữ chức vụ Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó tổng cục 

trưởng và tương đương công khai trước lãnh đạo từ cấp cục, vụ và tương đương trở 

lên của cơ quan mình; 

c) Cán bộ, công chức giữ chức vụ Cục trưởng, Phó cục trưởng, Vụ trưởng, Phó vụ 

trưởng và tương đương công khai trước lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên 

trong đơn vị mình; trường hợp không tổ chức cấp phòng thì công khai trước toàn thể 

công chức, viên chức trong đơn vị mình; 

d) Giám đốc, Phó giám đốc sở, ngành và tương đương, trưởng các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công khai trước cán bộ 

lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên trực thuộc sở, ngành, cơ quan, đơn vị đó; 
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đ) Chủ tịch Hội đồng thành viên (quản trị), Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, 

Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Kế toán trưởng các Tập đoàn, Tổng công ty 

(công ty) nhà nước công khai trước Ủy viên Hội đồng thành viên (quản trị), Tổng 

giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên, Kế toán trưởng, 

Trưởng các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

(quản trị), Tổng giám đốc (giám đốc), các Tổng công ty (công ty) trực thuộc Tập 

đoàn, Tổng công ty, Trưởng các đoàn thể trong Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; 

e) Người đại diện phần vốn của Nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước và 

giữ chức danh từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên trong doanh nghiệp có 

vốn đầu tư của Nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước thì tùy theo vị trí công tác 

ở nơi cử mình làm đại diện mà công khai Bản kê khai tại tập đoàn, tổng công ty 

(công ty) hoặc đơn vị thành viên của tập đoàn, tổng công ty. Việc công khai được 

thực hiện trước ủy viên hội đồng thành viên (quản trị), Tổng Giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc, Ban kiểm soát (kiểm soát viên), Kế toán trưởng. Trường hợp người đại 

diện phần vốn của Nhà nước là cán bộ, công chức, viên chức thì công khai Bản kê 

khai theo quy định tại Khoản 1và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.  

g) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc diện quy định tại các điểm trên đây 

thì công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị. Nếu biên 

chế của phòng, ban, đơn vị có từ 50 người trở lên và có tổ, đội, nhóm thì công khai 

trước tổ, đội, nhóm trực thuộc phòng, ban, đơn vị đó. 

 

Chương III 

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP  

Điều 11. Căn cứ xác minh tài sản, thu nhập  

1. Khi có tố cáo về việc không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của 

Người có nghĩa vụ kê khai.  

2. Khi xét thấy cần thêm thông tin phục vụ cho việc bầu cử, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, bổ nhiệm, kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai. 

3. Khi có căn cứ cho rằng việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm không 

hợp lý. 

4. Khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định tại 

Điều 12 Thông tư này. 
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Điều 12. Thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập  

1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

11 Thông tư này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền dưới đây yêu cầu 

người có thẩm quyền quyết định xác minh tài sản: 

a) Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến 

được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến 

được Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; 

b) Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu 

xác minh tài sản đối với người dự kiến được bầu tại đại hội của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội; 

c) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến bầu tại 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu xác minh tài 

sản đối với người dự kiến bầu tại Hội đồng nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến bầu tại Hội đồng 

nhân dân cấp xã; 

d) Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc yêu cầu xác 

minh tài sản đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; 

đ) Chủ tịch nước yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được bổ nhiệm 

Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Phó chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao, Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Phó viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

e) Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến 

được bổ nhiệm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước; 

g) Thủ trưởng cơ quan cấp trên yêu cầu xác minh đối với Người có nghĩa vụ kê 

khai thuộc thẩm quyền quản lý (theo phân cấp quản lý) của cơ quan cấp dưới.    

2. Cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền khác trong quá trình tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, kiểm sát nếu có cơ sở kết luận về trách nhiệm của Người có nghĩa vụ 

kê khai tài sản liên quan đến hành vi tham nhũng thì yêu cầu xác minh tài sản đối với 

người đó. 
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Điều 13. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh  

1. Ban thường vụ cấp ủy các cấp quyết định xác minh đối với người dự kiến 

được xác minh là cán bộ thuộc diện cấp mình quản lý theo quy định về phân cấp 

quản lý cán bộ của Đảng. 

Ban thường vụ đảng ủy cấp huyện quyết định xác minh đối với người dự kiến 

được xác minh là cán bộ thuộc diện Đảng uỷ xã, phường, thị trấn quản lý. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức (theo phân cấp quản lý cán bộ) quyết định xác minh đối với 

người dự kiến được xác minh thuộc thẩm quyền quản lý của mình. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xác minh đối với người dự 

kiến được xác minh là cán bộ, công chức cấp xã.  

Điều 14. Cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh  

1. Trong trường hợp người được xác minh do cấp ủy đảng quản lý thì cơ quan 

có thẩm quyền xác minh là cơ quan Kiểm tra đảng cùng cấp, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan Kiểm tra đảng cấp Trung ương có thẩm quyền xác minh đối với 

người được xác minh là cán bộ, công chức thuộc diện Trung ương quản lý; trường 

hợp cần thiết thì trưng tập cán bộ của Thanh tra Chính phủ tham gia xác minh; 

b) Cơ quan Kiểm tra đảng cấp tỉnh có thẩm quyền xác minh đối với người được 

xác minh là cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy và cấp tương đương 

quản lý; trường hợp cần thiết thì trưng tập cán bộ của thanh tra tỉnh, thanh tra bộ 

tham gia xác minh; 

c) Cơ quan Kiểm tra đảng cấp huyện có thẩm quyền xác minh đối với người 

được xác minh là cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy và cấp 

tương đương quản lý; trường hợp cần thiết thì trưng tập cán bộ của thanh tra huyện 

tham gia xác minh. 

2. Trong trường hợp người được xác minh công tác tại các cơ quan của Đảng 

mà không thuộc diện cấp ủy quản lý thì đơn vị có thẩm quyền xác minh được xác 

định như sau: 

a) Đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Đảng ở cấp Trung 

ương, cấp tỉnh có thẩm quyền xác minh đối với người được xác minh đang công tác 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; 

b) Ban tổ chức huyện uỷ và tương đương có thẩm quyền xác minh đối với 
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người được xác minh đang công tác tại cơ quan Đảng ở cấp huyện, cấp xã; 

3. Đối với người được xác minh không thuộc diện cấp ủy quản lý, không công 

tác tại các cơ quan của Đảng thì cơ quan có thẩm quyền xác minh được xác định như 

sau: 

a) Ở cấp Trung ương: Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, đơn vị phụ trách tổ chức, 

cán bộ của cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền xác minh đối với người được 

xác minh đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ. Trong trường hợp cần thiết thì cơ quan thanh tra chủ trì, phối 

hợp, huy động cán bộ của đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tham gia xác minh; 

b) Ở cấp tỉnh: Thanh tra tỉnh có thẩm quyền xác minh đối với người được xác 

minh công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong trường hợp cần thiết thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp, huy động cán bộ của Sở 

Nội vụ, của thanh tra sở tham gia xác minh. 

Thanh tra sở có thẩm quyền xác minh đối với người được xác minh công tác tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở. Trong trường hợp cần thiết thanh tra sở chủ trì, 

phối hợp, huy động cán bộ của đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở tham gia xác minh; 

c) Ở cấp huyện: Thanh tra huyện có thẩm quyền xác minh đối với người được 

xác minh công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, cán bộ, công chức cấp xã. Trong trường hợp cần thiết thanh tra huyện chủ 

trì, phối hợp, huy động cán bộ của phòng nội vụ, phòng, ban chuyên môn có liên 

quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia xác minh; 

d) Ở doanh nghiệp nhà nước: Đơn vị phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra nội 

bộ, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền xác minh đối với người được xác minh công tác 

tại tổ chức, đơn vị thuộc doanh nghiệp đó.  

4. Cơ quan thanh tra, kiểm tra, đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ thuộc 

các cơ quan khác của Nhà nước ở Trung ương, thuộc cơ quan Trung ương của các 

đoàn thể, thuộc cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền xác 

minh đối với người được xác minh công tác tại cơ quan, tổ chức đó mà không thuộc 

diện cấp ủy quản lý. 

Đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ có thẩm quyền xác minh đối với 

người được xác minh công tác tại cơ quan cấp huyện của tổ chức chính trị - xã hội; 

trường hợp cần thiết thì có văn bản đề nghị cơ quan Kiểm tra đảng cấp huyện phối 
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hợp tiến hành xác minh.  

Điều 15. Giải trình trong minh bạch tài sản, thu nhập 

1. Giải trình về việc kê khai là làm rõ về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của 

các thông tin đã kê khai trong Bản kê khai. Giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm là 

giải thích, chứng minh về việc hình thành tài sản, thu nhập tăng thêm so với lần kê 

khai trước đó. 

2. Trước khi ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập, Người có thẩm quyền 

quyết định xác minh phải có văn bản yêu cầu người dự kiến được xác minh tài sản, 

thu nhập giải trình một phần hoặc toàn bộ nội dung đã kê khai trong Bản kê khai. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải trình, người 

được yêu cầu phải có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh (nếu có) về 

các nội dung được yêu cầu giải trình. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải trình của 

người được yêu cầu, Người có thẩm quyền quyết định xác minh có trách nhiệm xem 

xét, đánh giá giải trình của người có nghĩa vụ giải trình. Văn bản giải trình và tài liệu 

kèm theo (nếu có) nếu thể hiện rõ ràng, hợp lý các nội dung yêu cầu thì Người có 

thẩm quyền quyết định xác minh ban hành Kết luận về sự minh bạch tài sản, thu 

nhập theo quy định tại Điều 23 Thông tư này, nếu chưa thể hiện rõ ràng, hợp lý các 

nội dung yêu cầu thì quyết định xác minh tài sản, thu nhập.  

Điều 16. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập  

1. Trường hợp giải trình của người dự kiến được xác minh chưa rõ, không hợp 

lý thì Người có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập (sau đây 

gọi tắt là quyết định xác minh).  

2. Quyết định xác minh phải có các nội dung sau: 

a) Căn cứ ban hành quyết định xác minh; 

b) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được xác minh; 

c) Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người xác minh; trường hợp thành lập 

đoàn xác minh thì phải ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Trưởng đoàn, thành 

viên đoàn xác minh (gọi chung là người xác minh);  

d) Nội dung xác minh; 

đ) Thời hạn xác minh;  
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e) Nhiệm vụ, quyền hạn của người xác minh; 

g) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp (nếu có). 

3. Thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì thời hạn tối 

đa không quá 30 ngày làm việc. 

4. Trong trường hợp nội dung xác minh có tình tiết phức tạp, liên quan đến 

nhiều lĩnh vực, địa bàn xác minh rộng thì Người có thẩm quyền quyết định xác minh 

thành lập đoàn xác minh và yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cử cán bộ 

tham gia đoàn xác minh. 

Điều 17. Nội dung xác minh tài sản, thu nhập  

Nội dung xác minh tài sản, thu nhập là tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng 

thời hạn của những thông tin về số lượng, giá trị các loại tài sản, các khoản thu nhập, 

mô tả về tài sản, thu nhập, biến động tài sản, việc giải trình về biến động tài sản, 

nguồn gốc tài sản tăng thêm và những nội dung khác có liên quan trong Bản kê khai 

của người được xác minh. 

Trong trường hợp cụ thể, Người có thẩm quyền có thể quyết định xác minh một 

phần hoặc toàn bộ nội dung Bản kê khai của người được xác minh. 

Điều 18. Hoạt động xác minh tài sản, thu nhập  

Trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập, người xác minh tiến hành các hoạt 

động sau: 

1. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh. 

2. Làm việc trực tiếp với người được xác minh. 

3. Xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập được xác minh. 

4. Làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tài 

sản, thu nhập được xác minh. 

5. Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn - kỹ thuật về tài sản, 

thu nhập được xác minh để đánh giá, giám định tài sản, thu nhập đó. 

6. Làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác để phục vụ cho 

việc xác minh tài sản, thu nhập. 

7. Hoạt động khác cần thiết cho việc xác minh tài sản, thu nhập. 
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Điều 19. Biên bản làm việc  

1. Các buổi làm việc giữa người xác minh với người được xác minh, giữa người 

xác minh với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan phải được lập biên bản.  

2. Biên bản làm việc phải có các nội dung sau: 

a) Thời gian, địa điểm làm việc; 

b) Thành phần tham gia; 

c) Nội dung làm việc; 

d) Nội dung được thống nhất tại buổi làm việc; 

đ) Ý kiến bảo lưu (nếu có). 

Điều 20. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập  

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc xác minh, người xác 

minh phải có báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập gửi người ban hành quyết 

định xác minh.  

2. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập phải có các nội dung sau: 

a) Nội dung xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết quả xác 

minh; 

b) Nhận xét của người xác minh về việc kê khai tài sản, thu nhập; 

c) Kiến nghị việc xử lý đối với Người có nghĩa vụ kê khai không trung thực. 

Điều 21. Quyền hạn, trách nhiệm của người xác minh  

1. Yêu cầu người được xác minh giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 

đến nội dung xác minh. Trong quá trình xác minh, người xác minh phải tạo điều kiện 

cho người được xác minh giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng minh tính trung thực, 

đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn của tài sản, thu nhập được kê khai. 

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung xác minh cung cấp thông tin, tài liệu đó. 

3. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần 

thiết ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, thu nhập, hành vi cản trở, can thiệp trái pháp 

luật vào hoạt động xác minh. 
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4. Bảo đảm tính khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, đúng nội dung, 

thời hạn ghi trong quyết định xác minh. 

5. Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh.  

6. Báo cáo kết quả xác minh với người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực, khách quan của nội dung báo cáo.    

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an, cơ quan quản lý nhà, đất, cơ quan 

thuế, ngân hàng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách 

nhiệm: 

a) Cử người làm việc với người xác minh để phục vụ hoạt động xác minh. 

b) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung xác minh và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

c) Tiến hành các hoạt động thuộc phạm vi thẩm quyền, chuyên môn của mình 

để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ các thông tin cần thiết trong quá trình xác 

minh hoặc ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, thu nhập, hành vi cản trở hoạt động xác 

minh tài sản, thu nhập.  

2. Trách nhiệm của người được xác minh: 

a) Giải trình, đưa ra chứng cứ để chứng minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng về 

tài sản, thu nhập đã kê khai; nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

có thẩm quyền trong việc xác minh tài sản, thu nhập. 

c) Thực hiện quyết định xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.    

Điều 23. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập  

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xác 

minh hoặc nhận được giải trình đã rõ ràng, hợp lý các nội dung yêu cầu của người dự 

kiến được xác minh thì người đã ban hành quyết định xác minh hoặc người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý Người có nghĩa vụ kê khai phải ban 

hành Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là Kết luận 

về sự minh bạch). 
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2. Nội dung Kết luận về sự minh bạch phải nêu rõ sự phù hợp hay không phù 

hợp giữa Bản kê khai và kết quả xác minh. Trường hợp kết quả xác minh và Bản kê 

khai có sự sai lệch về số lượng tài sản, thu nhập, thông tin mô tả về tài sản, thu nhập, 

biến động tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản tăng thêm thì kết luận kê khai không 

trung thực; quyết định hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý người kê khai 

không trung thực. 

Kết luận về sự minh bạch phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền yêu cầu xác minh và người được xác minh.    

3. Trường hợp người được xác minh tài sản, thu nhập đề nghị xem xét lại Kết 

luận về sự minh bạch thì người có thẩm quyền kết luận có trách nhiệm xem xét và trả 

lời trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị.  

Trường hợp người được xác minh không đồng ý với Kết luận về sự minh bạch 

thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của người đã 

ban hành Kết luận về sự minh bạch xem xét giải quyết. Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, người nhận được kiến nghị phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho người 

được xác minh; nếu xét thấy Kết luận về sự minh bạch là chính xác, khách quan thì 

yêu cầu người được xác minh chấp hành kết luận; nếu xét thấy Kết luận về sự minh 

bạch chưa chính xác, khách quan thì yêu cầu người đã ban hành Kết luận về sự minh 

bạch xem xét lại Kết luận về sự minh bạch. 

Điều 24. Công khai kết luận về sự minh bạch 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu công khai 

bản Kết luận về sự minh bạch của cơ quan, tổ chức đã yêu cầu xác minh, người đã 

ban hành Kết luận xác minh phải công khai bản Kết luận đó. 

2. Đối với việc xác minh tài sản, thu nhập phục vụ cho việc miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, kỷ luật hoặc khi có hành vi tham nhũng thì người đã ban hành kết luận về sự 

minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập phải công khai ngay bản kết luận đó.  

3. Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập được công khai 

tại các địa điểm sau đây: 

a) Trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được xác minh tài sản, thu nhập 

làm việc; 

b) Tại hội nghị cử tri nơi người được xác minh tài sản, thu nhập ứng cử đại biểu 

Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; 
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c) Tại kỳ họp hoặc Đại hội, nơi người được xác minh tài sản, thu nhập được đề 

cử để Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc Đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội bầu, phê chuẩn.  

4. Hình thức, phạm vi công khai kết luận về sự minh bạch được thực hiện theo 

quy định tại Điều 7, Điều 9 và Điều 10 của Thông tư này. 

Điều 25. Hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập   

Việc xác minh tài sản, thu nhập phải được lập thành hồ sơ; hồ sơ xác minh tài 

sản, thu nhập được quản lý tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh. Hồ sơ xác 

minh gồm có: 

1. Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác minh; 

báo cáo kết quả xác minh. 

2. Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập. 

3. Văn bản yêu cầu, kiến nghị của người ban hành quyết định xác minh, người 

xác minh. 

4. Kết quả đánh giá, giám định trong quá trình xác minh (nếu có). 

5. Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh. 

Điều 26. Xác minh lại   

1. Xác minh lại là việc xem xét, đánh giá, kết luận của cơ quan có thẩm quyền 

xác minh lại về tính trung thực, chính xác của nội dung xác minh, quá trình tiến hành 

xác minh và kết luận về sự minh bạch tài sản, thu nhập trước đó. 

2. Căn cứ xác minh lại: 

a) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xác minh dẫn đến nội 

dung Kết luận về sự minh bạch không chính xác hoặc có bao che đối với người được 

xác minh về minh bạch tài sản, thu nhập; 

b) Khi người được xác minh có văn bản đề nghị xác minh lại kèm theo tài liệu, 

chứng cứ chứng minh kết quả xác minh không đúng, không khách quan. 

3. Trình tự, thủ tục xác minh lại: 



21 

 

a) Khi có một trong các căn cứ nêu tại Khoản 2 Điều này, trong thời hạn 05 

ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền xác minh lại ban hành quyết định xác minh 

lại; 

b) Trước khi tiến hành xác minh lại, cơ quan tiến hành xác minh lại phải xem 

xét lại toàn bộ hồ sơ xác minh trước đó;  

c) Thời hạn xác minh lại là 20 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định 

xác minh lại, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày làm 

việc. 

4. Kết luận và xử lý trong xác minh lại: 

a) Việc xác minh lại phải có kết luận bằng văn bản; 

b) Nội dung Kết luận xác minh lại phải ghi rõ công nhận toàn bộ, bác bỏ một 

phần hoặc bác bỏ toàn bộ Kết luận về sự minh bạch trước đó.  

c) Trường hợp bác bỏ một phần hoặc bác bỏ toàn bộ nội dung Kết luận về sự 

minh bạch thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận xác 

minh lại, người có thẩm quyền ban hành kết luận về sự minh bạch trước đó phải điều 

chỉnh, sửa đổi hoặc hủy bỏ Kết luận về sự minh bạch, khôi phục quyền, lợi ích hợp 

pháp của người được xác minh (nếu có) và xác định trách nhiệm cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan, xử lý trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật cán bộ, 

công chức, viên chức. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền 

xác minh lại chuyển hồ sơ để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. 

d) Kết quả xử lý của người có thẩm quyền ban hành kết luận về sự minh bạch 

phải được gửi tới cơ quan có thẩm quyền xác minh lại, người có liên quan  và công 

khai theo quy định tại Điều 24 Thông tư này. 

  

Chương IV 

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VỀ  

MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP 

Điều 27. Hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập  

1. Bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu 

trách nhiệm xây dựng hồ sơ về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị mình  phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, công tác phòng, chống tham 

nhũng. 
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2. Hồ sơ minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải bao 

gồm: 

a) Các văn bản quy định, chỉ đạo do cấp trên hoặc tự mình ban hành về minh 

bạch tài sản, thu nhập; các tài liệu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra (nếu có); 

b) Danh sách Người có nghĩa vụ kê khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được 

lập và phê duyệt hàng năm để theo dõi về thời gian nộp Bản kê khai, thời gian công 

khai và việc khai thác, sử dụng Bản kê khai; 

c) Kế hoạch công khai hàng năm, các tài liệu về công khai Bản kê khai; 

d) Các hồ sơ xác minh; 

đ) Các hồ sơ xử lý kỷ luật vi phạm về minh bạch tài sản và các tài liệu về yêu 

cầu khai thác, sử dụng Bản kê khai; 

e) Các báo cáo thực hiện định kỳ, đột xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 

dưới, các báo cáo định kỳ, đột xuất của cơ quan mình; 

g) Riêng Bản kê khai của Người có nghĩa vụ kê khai thuộc cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý được lưu cùng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 28. Chế độ báo cáo 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện các quy 

định về minh bạch tài sản, thu nhập với cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cấp trên 

trực tiếp và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo chế độ báo cáo phòng, chống 

tham nhũng và Báo cáo hàng năm về việc thực hiện các quy định về minh bạch tài 

sản, thu nhập quy định tại Điều 29 Thông tư này. 

Điều 29. Báo cáo hàng năm về minh bạch tài sản, thu nhập 

1. Nội dung báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm bao gồm: tình 

hình chỉ đạo, triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện việc kê khai, công khai, xác 

minh, xử lý vi phạm (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 4 năm trước tới ngày 31 tháng 03 năm sau. 

Văn bản báo cáo gồm phần lời và số liệu kèm theo được trình bày theo mẫu 

Báo cáo kèm theo Thông tư này (Phụ lục IV). 

2. Thời hạn hoàn thành báo cáo hàng năm quy định như sau: 



23 

 

a) Chậm nhất ngày 10 tháng 4 hàng năm, cơ quan, đơn vị quản lý người có 

nghĩa vụ kê khai phải hoàn thành báo cáo về việc thực hiện các quy định về minh 

bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; 

b) Chậm nhất ngày 20 tháng 4 hàng năm cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ quan, 

đơn vị cấp Tổng cục, Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (thuộc sự quản lý của bộ, 

UBND cấp tỉnh), cấp sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan khác của Nhà nước phải hoàn thành báo 

cáo tổng hợp về minh bạch tài sản thu nhập trong hệ thống của mình; 

c) Chậm nhất 30 tháng 4 hàng năm các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Quốc 

hội, thuộc Chính phủ, cơ quan của Đảng ở Trung ương, cơ quan khác của Nhà nước, 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn 

thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành báo cáo thuộc hệ thống của mình; 

d) Chậm nhất ngày 30 tháng 5 hàng năm Thanh tra Chính phủ hoàn thành báo 

cáo trong phạm vi cả nước. 

 

Chương V 

XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 30. Xử lý vi phạm về thời hạn trong minh bạch tài sản, thu nhập  

Người tổ chức việc kê khai, việc công khai chậm; người kê khai, giải trình 

chậm; người tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chậm so với 

thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau: 

1. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người thực hiện chậm trên 15 

ngày đến 30 ngày:  

a) Người có trách nhiệm tổ chức việc kê khai, việc công khai mà triển khai thực 

hiện việc kê khai, việc công khai chậm so với thời hạn kê khai, công khai quy định 

tại Thông tư này;  

b) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai chậm so với thời hạn 

kê khai do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị quy định;  

c) Người có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu 

nhập mà thực hiện chậm so với quy định về thời hạn tổng hợp, báo cáo do cơ quan 

có thẩm quyền quy định. 
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2. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người quy định tại Điểm a, Điểm 

b, Điểm c Khoản 1 Điều này thực hiện chậm trên 30 ngày đến 45 ngày. 

3. Áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một bậc so với hình thức kỷ luật cảnh 

cáo đối với người quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này thực hiện 

chậm trên 45 ngày. 

Điều 31. Xử lý vi phạm về kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm 

không trung thực  

Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm 

không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như 

sau: 

1. Đối với cán bộ áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, 

cách chức, bãi nhiệm. 

2. Đối với công chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, 

cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức. 

3. Đối với viên chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh 

cáo, cách chức. 

4. Đối với người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước áp dụng một trong 

các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức. 

5. Đối với người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, 

Công an nhân dân áp dụng theo quy định về xử lý kỷ luật về Đảng và kỷ luật trong 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. 

Điều 32. Xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập  

1. Người yêu cầu xác minh, người ban hành quyết định xác minh, người xác 

minh, người có thẩm quyền kết luận xác minh có hành vi vi phạm các quy định về 

xác minh tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật theo quy 

định của pháp luật. Trong trường hợp làm phương hại đến người được xác minh thì 

có trách nhiệm khắc phục hậu quả và cải chính công khai bằng văn bản; văn bản phải 

được gửi cho người được xác minh, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm việc. 

2. Người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin, tài liệu trong 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến quản lý về đất đai, nhà, công 

trình kiến trúc, thuế, tài chính, ngân hàng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác 

không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu phục vụ xác minh 
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thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 

3. Người tiết lộ thông tin hồ sơ xác minh tài sản, thu nhập khi chưa được người 

có thẩm quyền cho phép thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với hành vi vi 

phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập  

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Đối với người làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực 

hiện theo quy định về xử lý kỷ luật về Đảng và kỷ luật trong Quân đội nhân dân, 

Công an nhân dân. 

3. Đối với người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo 

quy định về xử lý kỷ luật trong doanh nghiệp nhà nước. 

4. Đối với người làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội 

thực hiện theo quy định về xử lý kỷ luật của tổ chức đó. 

5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên vi phạm các quy định về 

minh bạch tài sản, thu nhập ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Thông tư 

này còn phải xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo quy định của Đảng. 

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Người có nghĩa 

vụ kê khai tài sản, thu nhập 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý Người có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo, tổ chức việc kê khai, công khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng trình 

tự, thủ tục theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định 

78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu 

nhập và Thông tư này; 
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b) Chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng, khai thác Bản kê khai theo quy định 

nhằm phát hiện vi phạm, xác minh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, xử lý 

người vi phạm, công khai Kết luận xác minh, báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập 

theo đúng quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 

17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư này; 

c) Chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai, công khai, 

quản lý, sử dụng Bản kê khai, xác minh, kết luận, công khai Kết luận xác minh trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai, công khai, quản lý, 

lưu giữ, khai thác, sử dụng Bản kê khai tài sản của Người có nghĩa vụ kê khai do 

mình quản lý; tổ chức việc xác minh theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền; kết luận và công khai Kết luận xác minh theo quy định tại Điều 23, Điều 24 

Thông tư này. 

Điều 35. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả 

minh bạch tài sản, thu nhập 

1. Ở Trung ương: 

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Quốc hội, Chính phủ, cơ 

quan của Đảng ở Trung ương, cơ quan khác của Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các đoàn thể hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, tổng hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập đối với Người có nghĩa vụ 

kê khai thuộc trách nhiệm của mình; theo định kỳ gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra 

Chính phủ; 

b) Ban Tổ chức Trung ương Đảng quản lý bản kê khai, tổng hợp kết quả kê khai 

đối với Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; theo 

định kỳ gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra Chính phủ;   

c) Bộ Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, 

xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với Người có nghĩa vụ kê khai đang 

công tác tại cơ quan Trung ương của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; theo định kỳ gửi báo cáo 

kết quả về Thanh tra Chính phủ; 

d) Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng tổng hợp kết quả xác minh, kết luận, 

công khai bản Kết luận về sự minh bạch đối với Người có nghĩa vụ kê khai thuộc 

diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; theo định kỳ gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra 

Chính phủ; 
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đ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ Thông tư này hướng dẫn cụ thể việc 

thực hiện trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; theo định kỳ gửi báo cáo kết 

quả về Thanh tra Chính phủ; 

e) Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xác minh, xác 

minh lại, tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, xác minh lại, kết luận về 

minh bạch, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước. 

2. Ở cấp tỉnh: 

a) Người đứng đầu cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, cơ 

quan của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức chính trị, 

chính trị - xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện, tổng 

hợp kết quả việc kê khai tài sản thu nhập, quản lý bản kê khai đối với Người có 

nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của mình; theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về 

Thanh tra tỉnh; 

b) Ban Tổ chức tỉnh uỷ quản lý bản kê khai, tổng hợp kết quả kê khai đối với 

Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh uỷ quản lý; theo định kỳ 

gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra tỉnh; 

c) Sở Nội vụ chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp 

kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với Người có nghĩa 

vụ kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; theo định kỳ gửi báo cáo 

kết quả về Thanh tra tỉnh; 

d) Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ tổng hợp kết quả xác minh, kết luận, công khai bản 

kết luận đối với Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh uỷ quản 

lý; theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;   

đ) Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xác minh, tổng hợp 

kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của 

tỉnh. 

3. Ở cấp huyện: 

a) Người đứng đầu cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, cơ 

quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả 

việc kê khai tài sản thu nhập, quản lý Bản kê khai đối với Người có nghĩa vụ kê khai 

thuộc diện quản lý của mình; theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra huyện; 
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b) Ban Tổ chức huyện uỷ quản lý bản kê khai, tổng hợp kết quả kê khai đối với 

người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ huyện uỷ quản lý;theo định kỳ 

gửi số liệu tổng hợp kết quả kê khai về Thanh tra huyện;  

c) Cơ quan Nội vụ cấp huyện tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết 

quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với Người có nghĩa vụ 

kê khai đang công tác tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn 

vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước ở huyện; theo định kỳ gửi báo cáo kết 

quả về Thanh tra huyện; 

d) Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ tổng hợp kết quả xác minh, kết luận về sự minh 

bạch trong việc kê khai tài sản, công khai bản kết luận đối với Người có nghĩa vụ kê 

khai thuộc diện Ban Thường vụ huyện uỷ quản lý; theo định kỳ gửi số liệu tổng hợp 

về Thanh tra huyện; 

đ) Thanh tra cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xác minh, tổng 

hợp kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý 

của huyện. 

4. Các bộ, ngành Trung ương có chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh 

vực có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê 

khai, xác minh, kết luận, công khai Bản kê khai đối với tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty, công ty nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước và cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khác có sử dụng vốn, tài sản nhà nước thuộc chức năng quản lý nhà nước của 

mình.  

Theo định kỳ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước, công ty cổ phần 

có vốn góp của Nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng vốn, tài sản 

nhà nước tổng hợp kết quả kê khai tài sản của đơn vị mình và gửi về bộ, ngành để 

tổng hợp chung.  

5. Đối với cơ quan, đơn vị có tổ chức, bộ máy được quản lý tập trung, thống 

nhất từ trung ương đến địa phương như: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng 

Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Thi hành án, Tổng cục thuế, 

Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và cơ quan, đơn vị khác thì tổng hợp kết quả 

kê khai tài sản thu nhập và báo cáo theo hệ thống tổ chức. 

6. Hàng năm Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, người đứng đầu các ban của Đảng ở Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung 

ương, Văn phòng Trung ương đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc 

hội, các cơ quan của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân 

tối cao, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
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tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo tổng hợp kết quả kê khai tài sản thu nhập về Thanh 

tra Chính phủ để tổng hợp chung trong báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, 

chống tham nhũng trình Quốc hội. 

Điều 36. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013.  

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 

năm 2007 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 

01 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài 

sản, thu nhập. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để 

được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung./.  
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